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Từ viết tắt 

Từ viết tắt Mô tả 

CNG Khí thiên nhiên nén 

DEPP Chương trình Hợp tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch 

DEU Cơ sở sử dụng năng lượng được chỉ định 

DO Dầu diesel  

ĐHKK Điều hòa không khí 

FO Dầu nhiên liệu 

GSO Tổng cục Thống kê (Việt Nam) 

HQNL Hiệu quả năng lượng 

LPG Khí hóa lỏng 

MNK Máy nén khí 

MSK Máy sấy khí 

NG Khí thiên nhiên 

PCM Vật liệu chuyển đổi pha 

SEU Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

TGN Tháp giải nhiệt 

VNEEP Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

VSD Biến tần – Thiết bị thay đổi tốc độ 
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1 Tóm tắt kết quả 

Báo cáo này trình bày các kết quả thu được từ khảo sát về tình hình áp dụng và tiềm năng triển 

khai các công nghệ hiệu quả năng lượng (HQNL) mang tính liên ngành trong bốn phân ngành 

công nghiệp chủ chốt tại Việt Nam: Đồ uống, Chế biến thực phẩm, Dệt may và Giấy. Nghiên 

cứu đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng của bốn nhóm công nghệ chính gồm: hệ thống khí 

nén, hệ thống lò hơi, hệ thống lạnh công nghiệp và quạt thông gió. 

1.1 Các tiềm năng chính 

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng theo từng ngành và công nghệ: 

Bảng 1. Tổng hợp tiềm năng tiết kiệm năng lượng 

Công nghệ/ Hệ 

thống/ Ngành 

Tiềm năng tiết kiệm 

(%) với thời gian hoàn 

vốn ngắn hạn 

Tiềm năng tiết kiệm 

(%) với thời gian hoàn 

vốn trung hạn 

Tiềm năng tiết kiệm 

(%) với thời gian hoàn 

vốn dài hạn 

Theo công nghệ/hệ thống 

Khí nén 18% 25% 36% 

Lò hơi  17% 25% 37% 

Lạnh công nghiệp 13% 21% 37% 

Thông gió 6% 14% 23% 

Theo ngành 

Đồ uống 13% 20% 32% 

Thực phẩm 13% 22% 33% 

Dệt may 14% 22% 33% 

Giấy 18% 25% 38% 

Lưu ý: Tiềm năng trung hạn được cộng dồn từ ngắn hạn. Tiềm năng dài hạn được cộng dồn từ cả ngắn hạn và 

trung hạn. 

− Tiềm năng tiết kiệm năng lượng tăng dần từ các giải pháp hoàn vốn ngắn hạn đến dài 

hạn ở cả bốn nhóm công nghệ. Đáng chú ý, hệ thống lò hơi và hệ thống lạnh công 

nghiệp đạt mức tiết kiệm cao nhất trong dài hạn (đều 37%), cho thấy mặc dù hiệu quả 

tức thời có thể khiêm tốn, nhưng đầu tư theo chiến lược dài hạn sẽ mang lại lợi ích đáng 

kể. Mặc dù hệ thống thông gió chỉ đạt mức tiết kiệm ngắn hạn thấp nhất (6%), nhưng 

vẫn có thể đạt tới 23% khi áp dụng các giải pháp dài hạn, cho thấy đóng góp bền bỉ 

nhưng đáng kể của công nghệ này đối với hiệu quả năng lượng. 

− Tiềm năng tiết kiệm năng lượng ước tính trung bình khác nhau giữa các ngành, với mức 

tiết kiệm dài hạn đạt 32% ở ngành Đồ uống, 33% ở cả ngành Chế biến thực phẩm và 

Dệt may, và cao nhất là 38% ở ngành Giấy. 
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− Các giải pháp có thời gian hoàn vốn ngắn hạn mang lại mức tiết kiệm nhanh nhất, đặc 

biệt đối với hệ thống khí nén và lò hơi. Các công nghệ còn lại cho thấy tiềm năng tiết 

kiệm lớn hơn ở thời gian hoàn vốn trung và dài hạn. 

Phân tích theo từng công nghệ: 

− Hệ thống khí nén: Là một trong những cơ hội tiết kiệm năng lượng đáng kể, với tiềm 

năng giảm 32% – 40% mức tiêu thụ năng lượng. Các nguồn gây lãng phí chính bao 

gồm rò rỉ khí nén, cài đặt áp suất không phù hợp và thiết bị lỗi thời. Việc khắc phục 

thông qua các chương trình khắc phục rò rỉ, tối ưu áp suất và thay thế máy nén khí hiệu 

suất cao có thể mang lại mức tiết kiệm lớn với thời gian hoàn vốn ngắn. 

− Hệ thống lò hơi: Có tiềm năng tiết kiệm 35%–38%, trong đó các tổn thất chủ yếu đến 

từ hiệu suất lò hơi thấp, rò rỉ hơi và thu hồi nước ngưng chưa hiệu quả. Tối ưu điều 

khiển quá trình đốt hoặc lắp đặt lò mới, giảm thiểu rò rỉ hơi, và sử dụng bộ hâm nước 

và bộ hâm gió để tận dụng nhiệt thải có thể giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng. 

− Hệ thống lạnh công nghiệp: Có tiềm năng tiết kiệm khoảng 36% - 39%, đạt được 

nhờ tối ưu vận hành, chuyển đổi sang hệ thống tập trung, tăng cường bảo trì, cải tiến bộ 

trao đổi nhiệt nước ngưng với hệ thống vệ sinh tự động, và sử dụng biến tần cho máy 

nén và quạt. Việc giảm tổn thất nhiệt và hạn chế nhu cầu làm lạnh không cần thiết cũng 

góp phần nâng cao hiệu quả năng lượng. 

− Hệ thống quạt thông gió: Mang lại tiềm năng tiết kiệm đáng kể từ 21%–26%, đặc 

biệt khi sử dụng biến tần và kiểm soát lưu lượng không khí tối ưu. Loại bỏ tình trạng 

thông gió dư thừa và lựa chọn công suất quạt phù hợp có thể tiếp tục cải thiện hiệu suất 

hoạt động. 
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1.2 Kết luận 

− Cần triển khai các giải pháp HQNL một cách hệ thống trên toàn bộ bốn phân ngành 

công nghiệp. 

− Mức độ nhận thức về HQNL giữa các nhà máy còn khác nhau, nhiều tiềm năng tiết 

kiệm vẫn chưa được khai thác. 

− Việc nâng cấp công nghệ và cải thiện vận hành có thể mang lại mức tiết kiệm lớn với 

thời gian hoàn vốn ngắn đến trung bình. 

1.3 Kiến nghị 

− Chính sách và ưu đãi: Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ HQNL thông 

qua ưu đãi tài chính, đào tạo và cơ chế quản lý. 

− Nâng cao năng lực: Tổ chức đào tạo về quản lý năng lượng và thực hành tốt về hiệu 

quả cho kỹ sư và công nhân vận hành. 

− Đầu tư công nghệ: Thúc đẩy sử dụng thiết bị hiệu suất cao như máy nén tích hợp biến 

tần, hệ thống điều khiển lò hơi tiên tiến, hệ thống lạnh tối ưu. 

− Quản lý dựa trên dữ liệu: Khuyến khích triển khai hệ thống giám sát và phân tích 

năng lượng theo thời gian thực. 

− Nhân rộng và mở rộng: Áp dụng kết quả khảo sát sang các ngành công nghiệp khác 

có đặc điểm sử dụng năng lượng tương tự. 
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2 Bối cảnh 

Ngành công nghiệp của Việt Nam đã chứng kiến mức tăng trưởng nhanh về tiêu thụ năng 

lượng, phản ánh quá trình mở rộng kinh tế và công nghiệp hóa của đất nước trong những 

thập kỷ qua. Giai đoạn 2010–2020, mức tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp tăng khoảng 

70% (Tổng cục Thống kê – GSO, 2022), và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục khi các ngành 

sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam mở rộng để đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. 

Nhu cầu sử dụng năng lượng trong công nghiệp được dự báo sẽ tăng cao hơn nữa, được 

thúc đẩy bởi phát triển kinh tế, đô thị hóa, và sự chuyển dịch sang các ngành sản xuất có 

giá trị gia tăng cao hơn. 

Tổng mức tiêu thụ năng lượng của khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 39.010,77 kTOE 

vào năm 2021, chiếm 55% tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng của cả nước. Trong đó, 

ngành xây dựng chỉ chiếm khoảng 1%, trong khi ngành chế biến, sản xuất chiếm tới 86% 

tổng mức tiêu thụ (Hình 1), cho thấy cần phải tập trung vào ngành chế biến và sản xuất. 

 

Hình 1. Tiêu thụ năng lượng cuối cùng theo phân ngành trong ngành công nghiệp và xây dựng 

Nguồn: GSO, 2022 

Mặc dù sự tăng trưởng của ngành công nghiệp đóng góp đáng kể vào sự thịnh vượng của 

nền kinh tế, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức liên quan đến an ninh năng 

lượng, tác động môi trường và năng lực cạnh tranh toàn cầu. Việt Nam đang phải chịu áp 

lực ngày càng lớn trước các vấn đề như biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí và yêu cầu cắt 

giảm phát thải carbon nhằm phù hợp với các cam kết quốc tế như Thỏa thuận Paris. Song 

song đó, đảm bảo nguồn năng lượng ổn định và với chi phí hợp lý vẫn là ưu tiên hàng đầu 

để duy trì tăng trưởng công nghiệp, đòi hỏi sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và phát triển 

bền vững. 

Mục tiêu của dự án này là ngành chế biến, sản xuất, nơi tiêu thụ nhiều nguồn năng lượng 

khác nhau, bao gồm điện năng, than, khí thiên nhiên, dầu, xăng và nhiên liệu sinh học 

(biofuel). Tỷ trọng tiêu thụ năng lượng theo từng loại nhiên liệu trong khu vực này được 

thể hiện tại Hình 2 trong đó than là nguồn tiêu thụ lớn nhất, chiếm 43%, tiếp theo là điện 

năng với 24%. Nhiên liệu sinh học chiếm 16% tổng mức tiêu thụ năng lượng.  

Mỏ
3%

Ngành chế biến 
và sản xuất

86%

Ngành công 
nghiệp khác

10%

Xây dựng
1%
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Hình 2. Các dạng tiêu thụ năng lượng trong ngành chế biến và sản xuất  

Nguồn: GSO, 2022 

Để giải quyết những thách thức này, các chính sách HQNL đạt hiệu quả và dựa trên cơ sở 

dữ liệu đáng tin cậy đóng vai trò then chốt. Thông qua việc giảm cường độ sử dụng năng 

lượng, các ngành công nghiệp có thể giảm chi phí vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh, 

đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời hạn chế tác động môi trường. Chính 

phủ Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình TKNL quan trọng trong khuôn khổ Chương 

trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP) cùng với các chính 

sách chuyên ngành khác, tuy nhiên tiềm năng tiết kiệm năng lượng chưa khai thác vẫn còn 

rất lớn trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. 

Trong giai đoạn 2016–2020, tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng (TFEC) của ngành công 

nghiệp tăng từ 20.715 kTOE lên 35.057 kTOE, tương ứng với tốc độ tăng trưởng trung 

bình khoảng 17% mỗi năm. Đóng góp chính vào mức tăng này là ngành sản xuất sản phẩm 

từ khoáng sản phi kim loại, với tỷ trọng tiêu thụ năng lượng cao nhất và tăng nhanh qua 

các năm (từ 27,15% năm 2016 lên 35,87% năm 2020). Tiếp theo là các ngành sản xuất kim 

loại, dệt may, chế biến thực phẩm và đồ uống, cũng ghi nhận xu hướng tăng nhưng ở mức 

độ thấp hơn.  

43%

5%16%

12%

24%

Than Khí thiên nhiên Nhiên liệu sinh học

Xăng, dầu Điện năng
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Hình 3. Tiêu thụ năng lượng theo phân ngành năm 20201 

Phân tích mức điện năng tiêu thụ như minh họa trong Hình 3, các phân ngành chiếm tỷ 

trọng cao nhất về tiêu thụ điện bao gồm Chế biến thực phẩm, Khoáng sản phi kim loại, Sắt 

và Thép, Cao su và Nhựa, Dệt may, v.v. 

 

Hình 4. Điện năng tiêu thụ theo phân ngành năm 2020  

Nguồn: VNEEP3, Thống kê năng lượng Việt Nam năm 2020 

 

1 Chương trình Hợp tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch (DEPP3). TIỀM NĂNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VỀ 

GIẢM TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG VÀ PHÁT THẢI, 2020. 

Chế biến thực phẩm
16%

Đồ uống
4%

Vải và Dệt may
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Dệt và Nhuộm
4%

Giày và Da
4%

Chế biến và sản xuất gỗ
5%

Giấy và các sản phẩm từ giấy
3%Hóa chất và Phân bón

2%

Cao su và Nhựa
9%

Khoáng sản phi kim loại
13%

Sắt và thép
10%

Sản phẩm sắt và thép
10%

Máy móc thiết bị
2%

Sản xuất thiết bị và công 
cụ điện

3%

Khác
8%
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Hoạt động Phát triển 3 under the Chương trình Hợp tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch Giai 

đoạn 3 (DEPP3) nhằm thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong ngành công nghiệp. Sản phẩm 3 của 

hoạt động này bao gồm việc phát triển danh mục công nghệ liên quan đến lạnh công nghiệp, 

thông gió, máy nén khí và lò hơi.  

Mục tiêu là tiến hành khảo sát để đánh giá tình trạng áp dụng các công nghệ trong các danh mục 

công nghệ HQNL cắt ngang và Hướng dẫn Kỹ thuật đã được phát triển trong các phân ngành công 

nghiệp chính được chọn như đã nêu ở trên.  

Đánh giá việc áp dụng sẽ được tiến hành cho 04 phân ngành, đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng. Sàng 

lọc phân ngành ban đầu được thực hiện dựa trên các tiêu chí sau: 

• Tiêu thụ năng lượng cao (Tiêu chí 1) 

• Số lượng lớn các SEU (Tiêu chí 2) 

• Khả năng nhân rộng các công nghệ này đến quy mô của các phân ngành công nghiệp được 

chọn (Tiêu chí 3) 

Bằng cách phân tích danh sách các DEU trong toàn bộ ngành công nghiệp, ngoại trừ các ngành 

sản xuất năng lượng, in ấn và sao chép bản ghi âm các loại, sản xuất các sản phẩm từ khoáng sản 

phi kim loại khác, và khai thác quặng kim loại, 10 phân ngành hàng đầu về tổng số lượng SEU và 

mức tiêu thụ năng lượng được xác định và xếp hạng theo ba tiêu chí nêu trên như trong Bảng 2. 

Bảng 2. Các ngành công nghiệp theo mức tiêu thụ năng lượng và số lượng DEU 2 

Nguồn: Do các tác giả thực hiện 

STT Ngành công nghiệp  Tiêu thụ năng lượng (TOE) Tỷ lệ (%) Số lượng DEU 

1 Kim loại cơ bản 5.553.680 32,8% 188 

2 Thực phẩm 982.873 5,8% 339 

3 Máy tính, sản phẩm 

điện tử và quang học 
6.301.023 37,2% 286 

4 Dệt may 1.153.782 6,8% 169 

5 Sản phẩm cao su và 

nhựa 
856.791 5,1% 287 

6 Giấy và các sản 

phẩm từ giấy 
921.463 5,4% 112 

7 Sản phẩm may mặc 543.285 3,2% 128 

8 Da và các sản phẩm 

từ da 
233.574 1,4% 55 

 

2 Nguồn: Do các tác giả thực hiện 

 



 

12 | P a g e  

 

STT Ngành công nghiệp  Tiêu thụ năng lượng (TOE) Tỷ lệ (%) Số lượng DEU 

9 Đồ uống 219.751 1,3% 66 

10 Gỗ và các sản phẩm 

từ gỗ 
156.404 0,9% 76 

Hơn nữa, khảo sát sẽ bao gồm mô tả cách cải thiện hiệu quả năng lượng ít nhất trong 

các công nghệ sau: 

- Hệ thống lò hơi công nghiệp 

- Hệ thống lạnh công nghiệp 

- Hệ thống thông gió công nghiệp 

- Hệ thống khí nén công nghiệp. 

Đối với từng công nghệ nêu trên, sẽ mô tả cách áp dụng điển hình của công nghệ, 

cùng với công nghệ tiên tiến nhất hiện có. Việc đánh giá các áp dụng này sẽ cung 

cấp hướng dẫn cải thiện hiệu quả năng lượng cho các hệ thống hiện có cũng như xác 

định các yêu cầu cần thiết cho các lắp đặt mới. 

Trong mười phân ngành hàng đầu được sàng lọc trong Bảng 1, đồng thời có sử dụng 04 

công nghệ trọng điểm được tập trung trong đánh giá áp dụng, và thông qua thảo luận với 

IC và đơn vị quản lý dự án, tư vấn sẽ thúc đẩy khảo sát cho 04 phân ngành ưu tiên có tiềm 

năng cải thiện hiệu quả năng lượng cao, thuận tiện hơn cho việc tiến hành đánh giá như 

sau: 

- Ngành chế biến thực phẩm 

- Ngành đồ uống 

- Ngành dệt may 

- Ngành giấy 
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3 Phương pháp phân tích tiềm năng tiết kiệm năng lượng của các 

phân ngành 

Một phương pháp đã được phát triển để xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại từ 

các biện pháp HQNL dựa trên phản hồi từ các nhà máy của từng phân ngành nêu trên. 

Phương pháp này được minh họa bằng sơ đồ như sau: 

 

Hình 5. Phương pháp phân tích dữ liệu thu thập cho danh mục công nghệ HQNL 

Số lượng nhà máy được chọn và số lượng nhà máy phản hồi từ từng phân ngành được 

trình bày chi tiết như sau: 

STT Ngành Tổng nhà máy được gửi bảng 

câu hỏi 

Tổng nhà máy phản 

hồi 

1 Thực phẩm 90 36 

2 Đồ uống 55 21 

3 Dệt may 80 43 

4 Giấy 85 12 

  

Bảngdữ liệu thu thập từ các nhà máy

Tổng hợp/Kết hợp dữ liệu từ tất cả các biểu mẫu thu thập

Phân tích tỷ lệ áp dụng các giải pháp hiệu quả năng lượng hiện có 
dựa trên phản hồi của các nhà máy(1)

% Áp dụng = 
                                              

                                                  
x 100%

Ước tính tiềm năng áp dụng tổng thể của từng giải pháp hiệu quả 
năng lượng dựa trên kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn (2)

Phân tích tiềm năng áp dụng còn lại của các giải pháp hiệu quả 
năng lượng(3)

Ước tính tiềm năng tiết kiệm năng lượng của các giải pháp hiệu 
quả năng lượng dựa trên kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn (4)

Phân tích tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các biện 
pháp hiệu quả năng lượng(5)

% Remain Application = % Overall Application Potential -% Existing

(3) = (2) - (1) 

% Tiết kiệm còn lại = % Áp dụng còn lại *  % Tiềm năng tiết kiệm

(5) = (4) *  (3) 

Xác định thời gian hoàn vốn (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) cho 
từng giải pháp hiệu quả năng lượng dựa trên kinh nghiệm của 

Ngắn hạn: hoàn vốn dưới 1 năm

Trung hạn: hoàn vốn 1 đến 3 năm

Dài hạn: hoàn vốn trên 3 năm

Tổng hợp tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của tất cả các giải
pháp hiệu quả năng lượng theo thời gian hoàn vốn

- Lập danh sách các nhà máy (thuộc 04 phân ngành) để chia sẻ bảng câu 

hỏi / biểu mẫu thu thập dữ liệu.

- Gửi bảng câu hỏi đến nhóm dự án của các nhà máy được chỉ định qua 

email.

- Hỗ trợ các nhóm của nhà máy trong việc thu thập và điền dữ liệu thông 

qua email, họp trực tuyến hoặc trao đổi qua điện thoại di động. 

- Phân loại các bảng câu hỏi đã nhận theo từng phân ngành. 
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4 Kết quả khảo sát về 04 công nghệ 

4.1 Tóm tắt phân tích tiết kiệm năng lượng của 04 phân ngành 

Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các ngành Đồ uống, Chế biến thực phẩm, 

Dệt may và Giấy cho thấy cơ hội cải thiện hiệu quả đáng kể ở bốn công nghệ tiêu thụ năng 

lượng lớn, bao gồm: hệ thống khí nén, hệ thống lò hơi, hệ thống lạnh công nghiệp và quạt 

thông gió. 

− Hệ thống khí nén thể hiện tiềm năng tiết kiệm năng lượng ngắn hạn cao nhất ở tất cả 

các phân ngành, đạt tối đa 19% trong ngành Giấy và trung bình 17% trên toàn bộ các 

ngành. Các giải pháp tiết kiệm chủ yếu đến từ giảm rò rỉ khí, tối ưu áp suất vận hành 

và tích hợp biến tần (VSD). 

− Hệ thống lò hơi mang lại tiềm năng tiết kiệm trung và dài hạn lên tới 38%, chủ yếu 

thông qua cải thiện bảo ôn, thu hồi nước ngưng và tối ưu hóa quá trình đốt. 

− Hệ thống làm công nghiệp cho thấy tiềm năng tiết kiệm dài hạn cao nhất trong tất cả 

phân ngành, đạt tối đa 39% trong ngành Thực phẩm. Tối ưu vận hành và đầu tư chiến 

lược có thể giúp giảm thiểu đáng kể mức tiêu thụ năng lượng. 

− Hệ thống thông gió mang lại tiềm năng tiết kiệm trung và dài hạn đáng kể thông qua 

tối ưu điều khiển lưu lượng và tích hợp biến tần, với mức tiết kiệm lên tới 26% trong 

ngành Dệt may. 

Chi tiết tiềm năng tiết kiệm năng lượng được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng cho tất cả bốn công nghệ/hệ thống – 04 phân ngành 

Công nghệ/Hệ 

thống 

Tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng ước tính 

(%) của việc sử dụng 

công nghệ với thời gian 

hoàn vốn ngắn hạn 

Tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng ước tính 

(%) của việc sử dụng 

công nghệ với thời gian 

hoàn vốn trung hạn 

Tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng ước tính 

(%) của việc sử dụng 

công nghệ với thời 

gian hoàn vốn dài hạn 

Đồ uống 

Khí nén 16% 24% 36% 

Hệ thống lò hơi  17% 25% 37% 

Lạnh công nghiệp 13% 21% 36% 

Thông gió 6% 11% 21% 

Tiết kiệm trung bình 13% 20% 32% 

Thực phẩm 

Khí nén 16% 26% 32% 

Hệ thống lò hơi  18% 26% 38% 
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Công nghệ/Hệ 

thống 

Tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng ước tính 

(%) của việc sử dụng 

công nghệ với thời gian 

hoàn vốn ngắn hạn 

Tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng ước tính 

(%) của việc sử dụng 

công nghệ với thời gian 

hoàn vốn trung hạn 

Tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng ước tính 

(%) của việc sử dụng 

công nghệ với thời 

gian hoàn vốn dài hạn 

Lạnh công nghiệp 12% 21% 39% 

Thông gió 5% 14% 21% 

Tiết kiệm trung bình 13% 22% 33% 

Dệt may 

Khí nén 18% 24% 38% 

Hệ thống lò hơi  17% 25% 37% 

Thông gió 7% 16% 26% 

Tiết kiệm trung bình 14% 22% 33% 

Giấy 

Khí nén 19% 25% 40% 

Hệ thống lò hơi  17% 26% 35% 

Tiết kiệm trung bình 18% 25% 38% 

Lưu ý: Tiềm năng trung hạn được cộng dồn từ ngắn hạn. Tiềm năng dài hạn được cộng dồn từ cả ngắn hạn và 

trung hạn. 

Dựa trên các kết quả đánh giá, một số khuyến nghị hành động trọng tâm bao gồm: 

− Ưu tiên các giải pháp hiệu quả cao và tác động lớn: Các doanh nghiệp công nghiệp nên 

tập trung vào các giải pháp chi phí thấp – hiệu quả cao, chẳng hạn như ngăn ngừa rò rỉ 

trong hệ thống khí nén và cải thiện bảo ôn cho lò hơi, nhằm đạt được mức giảm năng 

lượng tức thời. 

− Thúc đẩy thực hiện các thực hành tốt: Cần khuyến khích các nhà máy triển khai các 

công nghệ tiết kiệm năng lượng hiện đại thông qua chương trình đào tạo và nâng cao 

nhận thức, tập trung vào giám sát hệ thống, tối ưu áp suất vận hành và bảo trì ngăn 

ngừa. 

− Đầu tư vào tự động hóa và hệ thống điều khiển thông minh: Các chiến lược điều khiển 

tiên tiến, như tự động thu hồi nước ngưng trong hệ thống lò hơi hoặc biến tần thông 

minh cho quạt thông gió, có thể tối đa hóa mức tiết kiệm năng lượng với thời gian hoàn 

vốn tương đối ngắn. 

− Tăng cường hỗ trợ từ chính sách và cơ chế khuyến khích: Cơ quan quản lý nhà nước và 

các hiệp hội ngành nên cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm khuyến khích áp 
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dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, bao gồm ưu đãi thuế, kiểm toán năng lượng và 

các gói tài trợ phù hợp. 
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4.2 Ngành đồ uống 

Tổng cộng có 21 nhà máy tham gia và hoàn thành khảo sát. Thông tin phản hồi từ các nhà 

máy bao gồm:  

• 20 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống khí nén. 

• 17 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống lò hơi. 

• 15 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống lạnh công nghiệp. 

• 06 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống thông gió. 

Các dữ liệu chi tiết từ khảo sát sẽ được trình bày trong các mục sau 
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4.2.1 Khí nén 

Dựa trên kết quả khảo sát (xem Phụ lục Error! Reference source not found. để biết chi tiết), bảng và biểu đồ dưới đây thể hiện phân tích về 

tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp HQNL. 

Bảng 4. Phân tích tiềm năng tiết kiệm năng lượng của hệ thống khí nén – Ngành Đồ uống 

STT Giải pháp Giải 

pháp 

HQNL 

đã thực 

hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm 

năng tiết 

kiệm 

còn lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ khí nén 25% 100% 75% 5% 20% 3.8% 15.0% 9% Ngắn hạn 

2 Bảo trì định kỳ 10% 80% 70% 2% 6% 1.4% 4.2% 3% Ngắn hạn 

3 Tối ưu hóa vận hành 10% 60% 50% 5% 20% 2.5% 10.0% 6% Trung hạn 

4 Giảm nhiệt độ không khí đầu vào 5% 30% 25% 1% 3% 0.3% 0.8% 1% Trung hạn 

5 Giảm áp suất vận hành 0% 30% 30% 6% 15% 1.8% 4.5% 3% Ngắn hạn 

6 Giảm áp suất tại khu vực vệ sinh 10% 80% 70% 2% 6% 1.4% 4.2% 3% Ngắn hạn 

7 Sử dụng máy tăng áp cho khu vực cần 

áp suất cao 

5% 20% 15% 5% 10% 0.8% 1.5% 1% Trung hạn 

8 Xả nước ngưng tự động 0% 80% 80% 1% 2% 0.8% 1.6% 1% Trung hạn 

9 Tích hợp biến tần 25% 50% 25% 10% 20% 2.5% 5.0% 4% Trung hạn 

10 Hệ thống điều khiển trung tâm 0% 50% 50% 5% 10% 2.5% 5.0% 4% Dài hạn 
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STT Giải pháp Giải 

pháp 

HQNL 

đã thực 

hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm 

năng tiết 

kiệm 

còn lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

11 Tách hệ thống theo các mức áp suất 

khác nhau 

0% 20% 20% 10% 20% 2.0% 4.0% 3% Dài hạn 

12 Đầu tư máy nén khí mới 5% 50% 45% 10% 30% 4.5% 13.5% 9% Dài hạn 

13 Lắp mạch vòng 0% 20% 20% 1% 5% 0.2% 1.0% 1% Trung hạn 

14 Máy sấy khí tiết kiệm năng lượng 

(PCM, VSD, …) 

0% 10% 10% 1% 3% 0.1% 0.3% 0% Dài hạn 

15 Tận dụng nhiệt thải 0% 10% 10% 5% 10% 0.5% 1.0% 1% Trung hạn 

16 Quản lý hiệu quả năng lượng 0% 50% 50% 10% 20% 5.0% 10.0% 8% Ngắn hạn 

Dựa trên các dữ liệu nêu trên, tổng mức tiết kiệm theo thời gian hoàn vốn được tính toán theo cách tiếp cận sau: Các phép tính loại trừ những 

giải pháp có khả năng trùng lặp mức tiết kiệm (xác định dựa trên kinh nghiệm) nhằm tránh tính trùng. Mức tiết kiệm trung hạn được cộng dồn 

từ các giải pháp ngắn hạn, trong khi mức tiết kiệm dài hạn được cộng dồn từ cả giải pháp ngắn hạn và trung hạn. Kết quả như sau: 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp ngắn hạn: 16,3% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp trung hạn (đã cộng dồn cả phần tiết kiệm của giải pháp ngắn hạn): 23,6% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp dài hạn (đã cộng dồn cả tiết kiệm của giải pháp ngắn và trung hạn): 35,8% 
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Hình 6. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp hiệu quả năng lượng trong hệ thống khí nén – Ngành đồ uống 
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Hình 7. Tiềm năng tiết kiệm tích lũy theo thời gian hoàn vốn trong hệ thống khí nén – Ngành đồ uống 
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4.2.2 Hệ thống lò hơi 

Dựa trên kết quả khảo sát (xem Phụ lục Error! Reference source not found. để biết chi tiết), bảng và biểu đồ dưới đây thể hiện phân tích về 

tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp HQNL. 

Bảng 5. Phân tích tiềm năng tiết kiệm năng lượng của hệ thống lò hơi – Ngành Đồ uống 

STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm còn 

lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm còn 

lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ hơi 6% 100% 94% 1% 20% 1% 19% 10% Ngắn hạn 

2 Chương trình bảo trì bẫy hơi 0% 100% 100% 1% 10% 1% 10% 6% Ngắn hạn 

3 Bảo ôn bề mặt nóng/thiết bị  24% 90% 66% 1% 10% 1% 7% 4% Trung hạn 

4 Thu hồi nước ngưng 12% 80% 68% 1% 15% 1% 10% 5% Trung hạn 

5 Xả đáy tự động 0% 70% 70% 1% 3% 1% 2% 1% Trung hạn 

6 Tối ưu hóa quá trình đốt dựa trên 

hàm lượng oxy trong khói thải 

0% 60% 60% 1% 15% 1% 9% 5% Dài hạn 

7 Tối ưu hóa điều khiển lò hơi 6% 50% 44% 1% 20% 0% 9% 5% Dài hạn 

8 Lắp bộ hâm gió - tận dụng nhiệt thải 

từ khói lò 

0% 70% 70% 1% 5% 1% 4% 2% Dài hạn 

9 Lắp bộ hâm nước - tận dụng nhiệt 

thải từ khói lò 

6% 70% 64% 1% 5% 1% 3% 2% Dài hạn 

10 Sử dụng nước nóng cấp cho lò hơi 6% 80% 74% 1% 4% 1% 3% 2% Trung hạn 

11 Vận hành ở áp suất hơi phù hợp 0% 70% 70% 1% 10% 1% 7% 4% Ngắn hạn 
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STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm còn 

lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm còn 

lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

12 Cải tạo lò hơi hiện tại 0% 20% 20% 1% 10% 0% 2% 1% Dài hạn 

13 Lắp lò hơi mới hiệu suất cao hơn 6% 50% 44% 10% 30% 4% 13% 9% Dài hạn 

14 Chuyển đổi nhiên liệu 6% 10% 4% 1% 5% 0% 0% 0% Dài hạn 

15 Áp dụng quy trình khử cặn cho 

nước cấp 

0% 80% 80% 1% 5% 1% 4% 2% Trung hạn 

16 Tận dụng nguồn nhiên liệu sinh học 6% 10% 4% 1% 10% 0% 0% 0% Dài hạn 

Dựa trên các dữ liệu nêu trên, tổng mức tiết kiệm theo thời gian hoàn vốn được tính toán theo cách tiếp cận sau: Các phép tính loại trừ những 

giải pháp có khả năng trùng lặp mức tiết kiệm (xác định dựa trên kinh nghiệm) nhằm tránh tính trùng. Mức tiết kiệm trung hạn được cộng dồn 

từ các giải pháp ngắn hạn, trong khi mức tiết kiệm dài hạn được cộng dồn từ cả giải pháp ngắn hạn và trung hạn. Kết quả như sau: 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp ngắn hạn: 17,4% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp trung hạn (đã cộng dồn cả phần tiết kiệm của giải pháp ngắn hạn): 25,2% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp dài hạn (đã cộng dồn cả tiết kiệm của giải pháp ngắn và trung hạn): 36,5% 
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Hình 8. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp hiệu quả năng lượng trong hệ thống lò hơi – Ngành đồ uống 
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Hình 9. Tiềm năng tiết kiệm tích lũy theo thời gian hoàn vốn trong hệ thống lò hơi – Ngành đồ uống 
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4.2.3 Lạnh công nghiệp 

Dựa trên kết quả khảo sát (xem Phụ lục Error! Reference source not found. để biết chi tiết), bảng và biểu đồ dưới đây thể hiện phân tích về 

tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp HQNL. 

Bảng 6. Phân tích tiềm năng tiết kiệm năng lượng của hệ thống lạnh công nghiệp – Ngành Đồ uống 

STT Giải pháp Giải 

pháp 

HQNL 

đã thực 

hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng còn 

lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh 

nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải 

pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm còn 

lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm còn 

lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm còn 

lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, 

trung, dài 

hạn) 

1 Tối ưu hóa vận hành 33% 100% 67% 5% 15% 3% 10% 7% Ngắn hạn 

2 Bảo trì định kỳ 33% 100% 67% 3% 8% 2% 5% 4% Ngắn hạn 

3 Bảo ôn 13% 90% 77% 5% 10% 4% 8% 6% Trung hạn 

4 Xả khí không ngưng 0% 90% 90% 3% 7% 3% 6% 5% Trung hạn 

5 Trữ đá trong giờ không sản 

xuất/ngoài giờ cao điểm 

0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% Dài hạn 

6 Giảm thiểu sự xâm nhập nhiệt 0% 30% 30% 5% 12% 2% 4% 3% Ngắn hạn 

7 Vệ sinh bằng hóa chất 0% 20% 20% 2% 6% 0% 1% 1% Dài hạn 

8 Hệ thống vệ sinh tự động 0% 80% 80% 3% 8% 2% 6% 4% Dài hạn 

9 Hệ thống tập trung 7% 60% 53% 8% 15% 4% 8% 6% Dài hạn 

10 Tích hợp biến tần 27% 50% 23% 10% 25% 2% 6% 4% Dài hạn 

11 Quản lý hiệu quả năng lượng 0% 50% 50% 5% 12% 3% 6% 4% Trung hạn 
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STT Giải pháp Giải 

pháp 

HQNL 

đã thực 

hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng còn 

lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh 

nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải 

pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm còn 

lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm còn 

lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm còn 

lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, 

trung, dài 

hạn) 

12 Đầu tư thiết bị mới 7% 20% 13% 15% 30% 2% 4% 3% Dài hạn 

13 Lắp đặt bộ tách nước 0% 20% 20% 3% 7% 1% 1% 1% Dài hạn 

Dựa trên các dữ liệu nêu trên, tổng mức tiết kiệm theo thời gian hoàn vốn được tính toán theo cách tiếp cận sau: Các phép tính loại trừ những 

giải pháp có khả năng trùng lặp mức tiết kiệm (xác định dựa trên kinh nghiệm) nhằm tránh tính trùng. Mức tiết kiệm trung hạn được cộng dồn 

từ các giải pháp ngắn hạn, trong khi mức tiết kiệm dài hạn được cộng dồn từ cả giải pháp ngắn hạn và trung hạn. Kết quả như sau: 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp ngắn hạn: 12,9% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp trung hạn (đã cộng dồn cả phần tiết kiệm của giải pháp ngắn hạn): 21,4% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp dài hạn (đã cộng dồn cả tiết kiệm của giải pháp ngắn và trung hạn): 35,5% 
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Hình 10. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp hiệu quả năng lượng trong hệ thống lạnh công nghiệp – Ngành đồ uống 
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Hình 11. Tiềm năng tiết kiệm tích lũy theo thời gian hoàn vốn trong hệ thống lạnh công nghiệp – Ngành đồ uống 
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4.2.4 Quạt thông gió 

Dựa trên kết quả khảo sát (xem Phụ lục Error! Reference source not found. để biết chi tiết), bảng và biểu đồ dưới đây thể hiện phân tích về 

tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp HQNL. 

Bảng 7. Phân tích tiềm năng tiết kiệm năng lượng của hệ thống quạt thông gió – Ngành Đồ uống 

STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

1 Điều chỉnh lưu lượng bằng 

cánh gió 

17% 50% 33% 1% 5% 0% 2% 1% Ngắn hạn 

2 Điều chỉnh lưu lượng bằng 

biến tần 

50% 100% 50% 5% 20% 3% 10% 6% Trung hạn 

3 Thiết kế phù hợp 0% 50% 50% 10% 30% 5% 15% 10% Dài hạn 

4 Bảo trì thường xuyên 0% 100% 100% 1% 7% 1% 7% 4% Ngắn hạn 

5 Tối ưu hóa thời gian vận hành 0% 40% 40% 1% 5% 0% 2% 1% Ngắn hạn 

Dựa trên các dữ liệu nêu trên, tổng mức tiết kiệm theo thời gian hoàn vốn được tính toán theo cách tiếp cận sau: Các phép tính loại trừ những 

giải pháp có khả năng trùng lặp mức tiết kiệm (xác định dựa trên kinh nghiệm) nhằm tránh tính trùng. Mức tiết kiệm trung hạn được cộng dồn 

từ các giải pháp ngắn hạn, trong khi mức tiết kiệm dài hạn được cộng dồn từ cả giải pháp ngắn hạn và trung hạn. Kết quả như sau: 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp ngắn hạn: 6,2% 

− ổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp trung hạn (đã cộng dồn cả phần tiết kiệm của giải pháp ngắn hạn): 11,5% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp dài hạn (đã cộng dồn cả tiết kiệm của giải pháp ngắn và trung hạn): 21,5% 
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Hình 12. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp hiệu quả năng lượng trong hệ thống quạt thông gió – Ngành đồ uống 



 

32 | P a g e  

 

 

Hình 13. Tiềm năng tiết kiệm tích lũy theo thời gian hoàn vốn trong hệ thống quạt thông gió – Ngành đồ uống 
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4.2.5 Tóm tắt tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong ngành đồ uống 

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng cho tất cả bốn công nghệ/hệ thống trong ngành đồ uống 

được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 8. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng cho tất cả bốn công nghệ/hệ thống – Ngành đồ uống 

Công nghệ/Hệ thống Tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng ước tính 

(%) của việc sử dụng 

công nghệ với thời gian 

hoàn vốn ngắn hạn 

Tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng ước tính 

(%) của việc sử dụng 

công nghệ với thời gian 

hoàn vốn trung hạn 

Tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng ước tính 

(%) của việc sử dụng 

công nghệ với thời 

gian hoàn vốn dài hạn 

Khí nén 16% 24% 36% 

Hệ thống lò hơi  17% 25% 37% 

Lạnh công nghiệp 13% 21% 36% 

Thông gió 6% 11% 21% 

Tiết kiệm trung bình 13% 20% 32% 

Lưu ý: Tiềm năng trung hạn được cộng dồn từ ngắn hạn. Tiềm năng dài hạn được cộng dồn từ cả ngắn hạn và 

trung hạn. 
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4.3 Ngành chế biến thực phẩm 

Tổng cộng có 36 nhà máy tham gia và hoàn thành khảo sát. Thông tin phản hồi từ các nhà 

máy bao gồm:  

• 32 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống khí nén. 

• 16 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống lò hơi. 

• 34 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống lạnh công nghiệp. 

• 07 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống thông gió. 

Các dữ liệu chi tiết từ khảo sát sẽ được trình bày trong các mục sau 
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4.3.1 Khí nén 

Dựa trên kết quả khảo sát (xem Phụ lục Error! Reference source not found. để biết chi tiết), bảng và biểu đồ dưới đây thể hiện phân tích về 

tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp HQNL. 

Bảng 9. Phân tích tiềm năng tiết kiệm năng lượng của hệ thống khí nén – Ngành chế biến thực phẩm 

STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ khí nén 41% 100% 59% 5% 20% 3.0% 11.9% 7.4% Ngắn hạn 

2 Bảo trì định kỳ 19% 80% 61% 2% 6% 1.2% 3.7% 2.5% Ngắn hạn 

3 Tối ưu hóa vận hành 22% 60% 38% 5% 20% 1.9% 7.6% 4.8% Trung hạn 

4 Giảm nhiệt độ không khí đầu vào 13% 30% 18% 1% 3% 0.2% 0.5% 0.4% Trung hạn 

5 Giảm áp suất vận hành 9% 30% 21% 6% 15% 1.2% 3.1% 2.2% Ngắn hạn 

6 Giảm áp suất tại khu vực vệ sinh 16% 80% 64% 2% 6% 1.3% 3.9% 2.6% Ngắn hạn 

7 Sử dụng máy tăng áp cho khu vực 

cần áp suất cao 

0% 20% 20% 5% 10% 1.0% 2.0% 1.5% Trung hạn 

8 Xả nước ngưng tự động 6% 80% 74% 1% 2% 0.7% 1.5% 1.1% Trung hạn 

9 Tích hợp biến tần 13% 50% 38% 10% 20% 3.8% 7.5% 5.6% Trung hạn 

10 Hệ thống điều khiển trung tâm 41% 50% 9% 5% 10% 0.5% 0.9% 0.7% Dài hạn 

11 Tách hệ thống theo các mức áp suất 

khác nhau 

3% 20% 17% 10% 20% 1.7% 3.4% 2.5% Dài hạn 
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STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

12 Đầu tư máy nén khí mới 6% 50% 44% 10% 30% 4.4% 13.1% 8.8% Dài hạn 

13 Lắp mạch vòng 0% 20% 20% 1% 5% 0.2% 1.0% 0.6% Trung hạn 

14 Máy sấy khí tiết kiệm năng lượng 

(PCM, VSD, …) 

0% 10% 10% 1% 3% 0.1% 0.3% 0.2% Dài hạn 

15 Tận dụng nhiệt thải 0% 10% 10% 5% 10% 0.5% 1.0% 0.8% Trung hạn 

16 Quản lý hiệu quả năng lượng 0% 50% 50% 10% 20% 5.0% 10.0% 7.5% Ngắn hạn 

Dựa trên các dữ liệu nêu trên, tổng mức tiết kiệm theo thời gian hoàn vốn được tính toán theo cách tiếp cận sau: Các phép tính loại trừ những 

giải pháp có khả năng trùng lặp mức tiết kiệm (xác định dựa trên kinh nghiệm) nhằm tránh tính trùng. Mức tiết kiệm trung hạn được cộng dồn 

từ các giải pháp ngắn hạn, trong khi mức tiết kiệm dài hạn được cộng dồn từ cả giải pháp ngắn hạn và trung hạn. Kết quả như sau: 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp ngắn hạn: 16,4% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp trung hạn (đã cộng dồn cả phần tiết kiệm của giải pháp ngắn hạn): 25,7% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp dài hạn (đã cộng dồn cả tiết kiệm của giải pháp ngắn và trung hạn): 32,3% 
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Hình 14. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp hiệu quả năng lượng trong hệ thống khí nén – Ngành chế biến thực phẩm 
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Hình 15. Tiềm năng tiết kiệm tích lũy theo thời gian hoàn vốn trong hệ thống khí nén – Ngành chế biến thực phẩm 

 

  



 

39 | P a g e  

 

4.3.2 Hệ thống lò hơi  

Dựa trên kết quả khảo sát (xem Phụ lục Error! Reference source not found. để biết chi tiết), bảng và biểu đồ dưới đây thể hiện phân tích về 

tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp HQNL. 

Bảng 10. Phân tích tiềm năng tiết kiệm năng lượng của hệ thống lò hơi – Ngành chế biến thực phẩm 

STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm còn 

lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ hơi 6% 100% 94% 1% 20% 1% 19% 10% Ngắn hạn 

2 Chương trình bảo trì bẫy hơi 6% 100% 94% 1% 10% 1% 9% 5% Ngắn hạn 

3 Bảo ôn bề mặt nóng/thiết bị  13% 90% 78% 1% 10% 1% 8% 4% Trung hạn 

4 Thu hồi nước ngưng 6% 80% 74% 1% 15% 1% 11% 6% Trung hạn 

5 Xả đáy tự động 0% 70% 70% 1% 3% 1% 2% 1% Trung hạn 

6 Tối ưu hóa quá trình đốt dựa trên 

hàm lượng oxy trong khói thải 

6% 60% 54% 1% 15% 1% 8% 4% Dài hạn 

7 Tối ưu hóa điều khiển lò hơi 0% 50% 50% 1% 20% 1% 10% 5% Dài hạn 

8 Lắp bộ hâm gió - tận dụng nhiệt thải 

từ khói lò 

6% 70% 64% 1% 5% 1% 3% 2% Dài hạn 

9 Lắp bộ hâm nước - tận dụng nhiệt 

thải từ khói lò 

6% 70% 64% 1% 5% 1% 3% 2% Dài hạn 

10 Sử dụng nước nóng cấp cho lò hơi 6% 80% 74% 1% 4% 1% 3% 2% Trung hạn 

11 Vận hành ở áp suất hơi phù hợp 6% 70% 64% 1% 10% 1% 6% 4% Ngắn hạn 
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STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm còn 

lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

12 Cải tạo lò hơi hiện tại 0% 20% 20% 1% 10% 0% 2% 1% Dài hạn 

13 Lắp lò hơi mới hiệu suất cao hơn 0% 50% 50% 10% 30% 5% 15% 10% Dài hạn 

14 Chuyển đổi nhiên liệu 0% 10% 10% 1% 5% 0% 1% 0% Dài hạn 

15 Áp dụng quy trình khử cặn cho 

nước cấp 

6% 80% 74% 1% 5% 1% 4% 2% Trung hạn 

16 Tận dụng nguồn nhiên liệu sinh học 0% 10% 10% 1% 10% 0% 1% 1% Dài hạn 

Dựa trên các dữ liệu nêu trên, tổng mức tiết kiệm theo thời gian hoàn vốn được tính toán theo cách tiếp cận sau: Các phép tính loại trừ những 

giải pháp có khả năng trùng lặp mức tiết kiệm (xác định dựa trên kinh nghiệm) nhằm tránh tính trùng. Mức tiết kiệm trung hạn được cộng dồn 

từ các giải pháp ngắn hạn, trong khi mức tiết kiệm dài hạn được cộng dồn từ cả giải pháp ngắn hạn và trung hạn. Kết quả như sau: 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp ngắn hạn: 17,6% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp trung hạn (đã cộng dồn cả phần tiết kiệm của giải pháp ngắn hạn): 25,7% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp dài hạn (đã cộng dồn cả tiết kiệm của giải pháp ngắn và trung hạn): 38,5% 
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Hình 16. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp hiệu quả năng lượng trong hệ thống lò hơi - Ngành chế biến thực phẩm 



 

42 | P a g e  

 

 

Hình 17. Tiềm năng tiết kiệm tích lũy theo thời gian hoàn vốn trong hệ thống lò hơi – Ngành chế biến thực phẩm 
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4.3.3 Lạnh công nghiệp 

Dựa trên kết quả khảo sát (xem Phụ lục Error! Reference source not found. để biết chi tiết), bảng và biểu đồ dưới đây thể hiện phân tích về 

tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp HQNL. 

Bảng 11. Phân tích tiềm năng tiết kiệm năng lượng của hệ thống lạnh công nghiệp – Ngành chế biến thực phẩm 

STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm còn 

lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

1 Tối ưu hóa vận hành 50% 100% 50% 5% 15% 3% 8% 5% Ngắn hạn 

2 Bảo trì định kỳ 3% 100% 97% 3% 8% 3% 8% 5% Ngắn hạn 

3 Bảo ôn 9% 90% 81% 5% 10% 4% 8% 6% Trung hạn 

4 Xả khí không ngưng 6% 90% 84% 3% 7% 3% 6% 4% Trung hạn 

5 Trữ đá trong giờ không sản 

xuất/ngoài giờ cao điểm 

0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% Dài hạn 

6 Giảm thiểu sự xâm nhập nhiệt 9% 30% 21% 5% 12% 1% 3% 2% Ngắn hạn 

7 Vệ sinh bằng hóa chất 3% 20% 17% 2% 6% 0% 1% 1% Dài hạn 

8 Hệ thống vệ sinh tự động 0% 80% 80% 3% 8% 2% 6% 4% Dài hạn 

9 Hệ thống tập trung 0% 60% 60% 8% 15% 5% 9% 7% Dài hạn 

10 Tích hợp biến tần 12% 50% 38% 10% 25% 4% 10% 7% Dài hạn 

11 Quản lý hiệu quả năng lượng 3% 50% 47% 5% 12% 2% 6% 4% Trung hạn 
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STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm còn 

lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

12 Đầu tư thiết bị mới 9% 20% 11% 15% 30% 2% 3% 3% Dài hạn 

13 Lắp đặt bộ tách nước 3% 20% 17% 3% 7% 1% 1% 1% Dài hạn 

Dựa trên các dữ liệu nêu trên, tổng mức tiết kiệm theo thời gian hoàn vốn được tính toán theo cách tiếp cận sau: Các phép tính loại trừ những 

giải pháp có khả năng trùng lặp mức tiết kiệm (xác định dựa trên kinh nghiệm) nhằm tránh tính trùng. Mức tiết kiệm trung hạn được cộng dồn 

từ các giải pháp ngắn hạn, trong khi mức tiết kiệm dài hạn được cộng dồn từ cả giải pháp ngắn hạn và trung hạn. Kết quả như sau: 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp ngắn hạn: 12,1% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp trung hạn (đã cộng dồn cả phần tiết kiệm của giải pháp ngắn hạn): 21,3% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp dài hạn (đã cộng dồn cả tiết kiệm của giải pháp ngắn và trung hạn): 38,9% 
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Hình 18. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp hiệu quả năng lượng trong hệ thống lạnh công nghiệp - Ngành chế biến thực phẩm 
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Hình 19. Tiềm năng tiết kiệm tích lũy theo thời gian hoàn vốn trong hệ thống lạnh công nghiệp – Ngành chế biến thực phẩm 
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4.3.4 Quạt thông gió 

Dựa trên kết quả khảo sát (xem Phụ lục Error! Reference source not found. để biết chi tiết), bảng và biểu đồ dưới đây thể hiện phân tích về 

tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp HQNL. 

Bảng 12. Phân tích tiềm năng tiết kiệm năng lượng của hệ thống quạt thông gió – Ngành chế biến thực phẩm 

STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

1 Điều chỉnh lưu lượng bằng 

cánh gió 

0% 50% 50% 1% 5% 1% 3% 2% Ngắn hạn 

2 Điều chỉnh lưu lượng bằng 

biến tần 

14% 100% 86% 5% 20% 4% 17% 11% Trung hạn 

3 Thiết kế phù hợp 14% 50% 36% 10% 30% 4% 11% 7% Dài hạn 

4 Bảo trì thường xuyên 29% 100% 71% 1% 7% 1% 5% 3% Ngắn hạn 

5 Tối ưu hóa thời gian vận hành 29% 40% 11% 1% 5% 0% 1% 0% Ngắn hạn 

Dựa trên các dữ liệu nêu trên, tổng mức tiết kiệm theo thời gian hoàn vốn được tính toán theo cách tiếp cận sau: Các phép tính loại trừ những 

giải pháp có khả năng trùng lặp mức tiết kiệm (xác định dựa trên kinh nghiệm) nhằm tránh tính trùng. Mức tiết kiệm trung hạn được cộng dồn 

từ các giải pháp ngắn hạn, trong khi mức tiết kiệm dài hạn được cộng dồn từ cả giải pháp ngắn hạn và trung hạn. Kết quả như sau: 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp ngắn hạn: 4,7% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp trung hạn (đã cộng dồn cả phần tiết kiệm của giải pháp ngắn hạn): 13,9% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp dài hạn (đã cộng dồn cả tiết kiệm của giải pháp ngắn và trung hạn): 21,1% 
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Hình 20. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp hiệu quả năng lượng trong hệ thống quạt thông gió - Ngành chế biến thực phẩm 
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Hình 21. Tiềm năng tiết kiệm tích lũy theo thời gian hoàn vốn trong hệ thống quạt thông gió – Ngành chế biến thực phẩm 
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4.3.5 Tóm tắt tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến thực 

phẩm 

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng cho tất cả bốn công nghệ/hệ thống trong ngành đồ uống 

được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 13. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng cho tất cả bốn công nghệ/hệ thống – Ngành chế biến thực 

phẩm 

Công nghệ/Hệ thống Tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng ước tính 

(%) của việc sử dụng 

công nghệ với thời gian 

hoàn vốn ngắn hạn 

Tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng ước tính 

(%) của việc sử dụng 

công nghệ với thời gian 

hoàn vốn trung hạn 

Tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng ước tính 

(%) của việc sử dụng 

công nghệ với thời 

gian hoàn vốn dài hạn 

Khí nén 16% 26% 32% 

Hệ thống lò hơi  18% 26% 38% 

Lạnh công nghiệp 12% 21% 39% 

Thông gió 5% 14% 21% 

Tiết kiệm trung bình 13% 22% 33% 

Lưu ý: Tiềm năng trung hạn được cộng dồn từ ngắn hạn. Tiềm năng dài hạn được cộng dồn từ cả ngắn hạn và 

trung hạn. 
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4.4 Ngành dệt may 

Tổng cộng có 42 nhà máy tham gia và hoàn thành khảo sát. Thông tin phản hồi từ các nhà 

máy bao gồm:  

• 39 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống khí nén. 

• 20 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống lò hơi. 

• Không có nhà máy nào có hoặc đề cập đến hệ thống lạnh công nghiệp. 

• 06 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống thông gió. 

Các dữ liệu chi tiết từ khảo sát sẽ được trình bày trong các mục sau 
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4.4.1 Khí nén 

Dựa trên kết quả khảo sát (xem Phụ lục Error! Reference source not found. để biết chi tiết), bảng và biểu đồ dưới đây thể hiện phân tích về 

tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp HQNL. 

Bảng 14. Phân tích tiềm năng tiết kiệm năng lượng của hệ thống khí nén – Ngành dệt may 

STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ khí nén 10% 100% 90% 5% 20% 4.5% 17.9% 11.2% Ngắn hạn 

2 Bảo trì định kỳ 10% 80% 70% 2% 6% 1.4% 4.2% 2.8% Ngắn hạn 

3 Tối ưu hóa vận hành 3% 60% 57% 5% 20% 2.9% 11.5% 7.2% Trung hạn 

4 Giảm nhiệt độ không khí đầu vào 21% 30% 9% 1% 3% 0.1% 0.3% 0.2% Trung hạn 

5 Giảm áp suất vận hành 3% 30% 27% 6% 15% 1.6% 4.1% 2.9% Ngắn hạn 

6 Giảm áp suất tại khu vực vệ sinh 0% 80% 80% 2% 6% 1.6% 4.8% 3.2% Ngắn hạn 

7 Sử dụng máy tăng áp cho khu vực 

cần áp suất cao 

0% 20% 20% 5% 10% 1.0% 2.0% 1.5% Trung hạn 

8 Xả nước ngưng tự động 13% 80% 67% 1% 2% 0.7% 1.3% 1.0% Trung hạn 

9 Tích hợp biến tần 33% 50% 17% 10% 20% 1.7% 3.3% 2.5% Trung hạn 

10 Hệ thống điều khiển trung tâm 8% 50% 42% 5% 10% 2.1% 4.2% 3.2% Dài hạn 

11 Tách hệ thống theo các mức áp suất 

khác nhau 

0% 20% 20% 10% 20% 2.0% 4.0% 3.0% Dài hạn 



 

53 | P a g e  

 

STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

12 Đầu tư máy nén khí mới 3% 50% 47% 10% 30% 4.7% 14.2% 9.5% Dài hạn 

13 Lắp mạch vòng 3% 20% 17% 1% 5% 0.2% 0.9% 0.5% Trung hạn 

14 Máy sấy khí tiết kiệm năng lượng 

(PCM, VSD, …) 

0% 10% 10% 1% 3% 0.1% 0.3% 0.2% Dài hạn 

15 Tận dụng nhiệt thải 0% 10% 10% 5% 10% 0.5% 1.0% 0.8% Trung hạn 

16 Quản lý hiệu quả năng lượng 0% 50% 50% 10% 20% 5.0% 10.0% 7.5% Ngắn hạn 

Dựa trên các dữ liệu nêu trên, tổng mức tiết kiệm theo thời gian hoàn vốn được tính toán theo cách tiếp cận sau: Các phép tính loại trừ những 

giải pháp có khả năng trùng lặp mức tiết kiệm (xác định dựa trên kinh nghiệm) nhằm tránh tính trùng. Mức tiết kiệm trung hạn được cộng dồn 

từ các giải pháp ngắn hạn, trong khi mức tiết kiệm dài hạn được cộng dồn từ cả giải pháp ngắn hạn và trung hạn. Kết quả như sau: 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp ngắn hạn: 18,4% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp trung hạn (đã cộng dồn cả phần tiết kiệm của giải pháp ngắn hạn): 24,4% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp dài hạn (đã cộng dồn cả tiết kiệm của giải pháp ngắn và trung hạn): 37,7% 
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Hình 22. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp hiệu quả năng lượng trong hệ thống khí nén – Ngành dệt may 
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Hình 23. Tiềm năng tiết kiệm tích lũy theo thời gian hoàn vốn trong hệ thống khí nén – Ngành dệt may 
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4.4.2 Hệ thống lò hơi  

Dựa trên kết quả khảo sát (xem Phụ lục Error! Reference source not found. để biết chi tiết), bảng và biểu đồ dưới đây thể hiện phân tích về 

tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp HQNL. 

Bảng 15. Phân tích tiềm năng tiết kiệm năng lượng của hệ thống lò hơi – Ngành dệt may 

STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm của 

giải pháp 

Tối thiểu (Kinh 

nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ hơi 5% 100% 95% 1% 20% 1% 19% 10% Ngắn hạn 

2 Chương trình bảo trì bẫy hơi 5% 100% 95% 1% 10% 1% 10% 5% Ngắn hạn 

3 Bảo ôn bề mặt nóng/thiết bị  30% 90% 60% 1% 10% 1% 6% 3% Trung hạn 

4 Thu hồi nước ngưng 15% 80% 65% 1% 15% 1% 10% 5% Trung hạn 

5 Xả đáy tự động 5% 70% 65% 1% 3% 1% 2% 1% Trung hạn 

6 Tối ưu hóa quá trình đốt dựa trên 

hàm lượng oxy trong khói thải 

5% 60% 55% 1% 15% 1% 8% 4% Dài hạn 

7 Tối ưu hóa điều khiển lò hơi 10% 50% 40% 1% 20% 0% 8% 4% Dài hạn 

8 Lắp bộ hâm gió - tận dụng nhiệt thải 

từ khói lò 

20% 70% 50% 1% 5% 1% 3% 2% Dài hạn 

9 Lắp bộ hâm nước - tận dụng nhiệt 

thải từ khói lò 

30% 70% 40% 1% 5% 0% 2% 1% Dài hạn 

10 Sử dụng nước nóng cấp cho lò hơi 0% 80% 80% 1% 4% 1% 3% 2% Trung hạn 

11 Vận hành ở áp suất hơi phù hợp 0% 70% 70% 1% 10% 1% 7% 4% Ngắn hạn 
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STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm của 

giải pháp 

Tối thiểu (Kinh 

nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

12 Cải tạo lò hơi hiện tại 5% 20% 15% 1% 10% 0% 2% 1% Dài hạn 

13 Lắp lò hơi mới hiệu suất cao hơn 0% 50% 50% 10% 30% 5% 15% 10% Dài hạn 

14 Chuyển đổi nhiên liệu 40% 10% 0% 1% 5% 0% 0% 0% Dài hạn 

15 Áp dụng quy trình khử cặn cho 

nước cấp 

5% 80% 75% 1% 5% 1% 4% 2% Trung hạn 

16 Tận dụng nguồn nhiên liệu sinh học 0% 10% 10% 1% 10% 0% 1% 1% Dài hạn 

Dựa trên các dữ liệu nêu trên, tổng mức tiết kiệm theo thời gian hoàn vốn được tính toán theo cách tiếp cận sau: Các phép tính loại trừ những 

giải pháp có khả năng trùng lặp mức tiết kiệm (xác định dựa trên kinh nghiệm) nhằm tránh tính trùng. Mức tiết kiệm trung hạn được cộng dồn 

từ các giải pháp ngắn hạn, trong khi mức tiết kiệm dài hạn được cộng dồn từ cả giải pháp ngắn hạn và trung hạn. Kết quả như sau: 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp ngắn hạn: 17.1% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp trung hạn (đã cộng dồn cả phần tiết kiệm của giải pháp ngắn hạn): 24.6% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp dài hạn (đã cộng dồn cả tiết kiệm của giải pháp ngắn và trung hạn): 36.6% 
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Hình 24. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp hiệu quả năng lượng trong hệ thống lò hơi – Ngành dệt may 
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Hình 25. Tiềm năng tiết kiệm tích lũy theo thời gian hoàn vốn trong hệ thống lò hơi – Ngành dệt may 

 

4.4.3 Lạnh công nghiệp 

Không ghi nhận phản hồi về hệ thống lạnh công nghiệp trong ngành dệt may. 
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4.4.4 Quạt thông gió 

Dựa trên kết quả khảo sát (xem Phụ lục Error! Reference source not found. để biết chi tiết), bảng và biểu đồ dưới đây thể hiện phân tích về 

tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp HQNL. 

Bảng 16. Phân tích tiềm năng tiết kiệm năng lượng của hệ thống quạt thông gió – Ngành dệt may 

STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

1 Điều chỉnh lưu lượng bằng 

cánh gió 

0% 50% 50% 1% 5% 1% 3% 2% Ngắn hạn 

2 Điều chỉnh lưu lượng bằng 

biến tần 

17% 100% 83% 5% 20% 4% 17% 10% Trung hạn 

3 Thiết kế phù hợp 0% 50% 50% 10% 30% 5% 15% 10% Dài hạn 

4 Bảo trì thường xuyên 0% 100% 100% 1% 7% 1% 7% 4% Ngắn hạn 

5 Tối ưu hóa thời gian vận hành 0% 40% 40% 1% 5% 0% 2% 1% Ngắn hạn 

Dựa trên các dữ liệu nêu trên, tổng mức tiết kiệm theo thời gian hoàn vốn được tính toán theo cách tiếp cận sau: Các phép tính loại trừ những 

giải pháp có khả năng trùng lặp mức tiết kiệm (xác định dựa trên kinh nghiệm) nhằm tránh tính trùng. Mức tiết kiệm trung hạn được cộng dồn 

từ các giải pháp ngắn hạn, trong khi mức tiết kiệm dài hạn được cộng dồn từ cả giải pháp ngắn hạn và trung hạn. Kết quả như sau: 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp ngắn hạn: 6,7% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp trung hạn (đã cộng dồn cả phần tiết kiệm của giải pháp ngắn hạn): 15,6% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp dài hạn (đã cộng dồn cả tiết kiệm của giải pháp ngắn và trung hạn): 25,6% 
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Hình 26. Tiềm năng tiết kiệm tích lũy theo thời gian hoàn vốn trong hệ thống quạt thông gió – Ngành dệt may 
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Hình 27. Tiềm năng tiết kiệm tích lũy theo thời gian hoàn vốn trong hệ thống quạt thông gió – Ngành dệt may 
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4.4.5 Tóm tắt tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong ngành dệt may 

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng cho tất cả bốn công nghệ/hệ thống trong ngành đồ uống 

được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 17. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng cho tất cả bốn công nghệ/hệ thống – Ngành dệt may 

Công nghệ/Hệ thống Tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng ước tính 

(%) của việc sử 

dụng công nghệ với 

thời gian hoàn vốn 

ngắn hạn 

Tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng ước tính 

(%) của việc sử 

dụng công nghệ với 

thời gian hoàn vốn 

trung hạn 

Tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng ước tính 

(%) của việc sử 

dụng công nghệ với 

thời gian hoàn vốn 

dài hạn 

Khí nén 18% 24% 38% 

Hệ thống lò hơi  17% 25% 37% 

Lạnh công nghiệp NA NA NA 

Thông gió 7% 16% 26% 

Tiết kiệm trung bình 14% 22% 33% 

Lưu ý: Tiềm năng trung hạn được cộng dồn từ ngắn hạn. Tiềm năng dài hạn được cộng dồn từ cả ngắn hạn và 

trung hạn. 
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4.5 Ngành giấy 

Tổng cộng có 12 nhà máy tham gia và hoàn thành khảo sát. Thông tin phản hồi từ các nhà 

máy bao gồm:  

• 11 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống khí nén. 

• 07 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống lò hơi. 

• Không có nhà máy nào có hoặc đề cập đến hệ thống lạnh công nghiệp. 

• Không có nhà máy nào có hoặc đề cập đến hệ thống thông gió. 

Các dữ liệu chi tiết từ khảo sát sẽ được trình bày trong các mục sau 
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4.5.1 Khí nén 

Dựa trên kết quả khảo sát (xem Phụ lục Error! Reference source not found. bảng và biểu đồ dưới đây thể hiện phân tích về tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng còn lại của các giải pháp HQNL. 

Bảng 18. Phân tích tiềm năng tiết kiệm năng lượng của hệ thống khí nén – Ngành giấy 

STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ khí nén 0% 100% 100% 5% 20% 5.0% 20.0% 12.5% Ngắn hạn 

2 Bảo trì định kỳ 0% 80% 80% 2% 6% 1.6% 4.8% 3.2% Ngắn hạn 

3 Tối ưu hóa vận hành 0% 60% 60% 5% 20% 3.0% 12.0% 7.5% Trung hạn 

4 Giảm nhiệt độ không khí đầu vào 9% 30% 21% 1% 3% 0.2% 0.6% 0.4% Trung hạn 

5 Giảm áp suất vận hành 0% 30% 30% 6% 15% 1.8% 4.5% 3.2% Ngắn hạn 

6 Giảm áp suất tại khu vực vệ sinh 0% 80% 80% 2% 6% 1.6% 4.8% 3.2% Ngắn hạn 

7 Sử dụng máy tăng áp cho khu vực cần 

áp suất cao 

0% 20% 20% 5% 10% 1.0% 2.0% 1.5% Trung hạn 

8 Xả nước ngưng tự động 9% 80% 71% 1% 2% 0.7% 1.4% 1.1% Trung hạn 

9 Tích hợp biến tần 36% 50% 14% 10% 20% 1.4% 2.7% 2.0% Trung hạn 

10 Hệ thống điều khiển trung tâm 0% 50% 50% 5% 10% 2.5% 5.0% 3.8% Dài hạn 

11 Tách hệ thống theo các mức áp suất 

khác nhau 

0% 20% 20% 10% 20% 2.0% 4.0% 3.0% Dài hạn 
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STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

12 Đầu tư máy nén khí mới 0% 50% 50% 10% 30% 5.0% 15.0% 10.0% Dài hạn 

13 Lắp mạch vòng 0% 20% 20% 1% 5% 0.2% 1.0% 0.6% Trung hạn 

14 Máy sấy khí tiết kiệm năng lượng 

(PCM, VSD, …) 

0% 10% 10% 1% 3% 0.1% 0.3% 0.2% Dài hạn 

15 Tận dụng nhiệt thải 0% 10% 10% 5% 10% 0.5% 1.0% 0.8% Trung hạn 

16 Quản lý hiệu quả năng lượng 0% 50% 50% 10% 20% 5.0% 10.0% 7.5% Ngắn hạn 

Dựa trên các dữ liệu nêu trên, tổng mức tiết kiệm theo thời gian hoàn vốn được tính toán theo cách tiếp cận sau: Các phép tính loại trừ những 

giải pháp có khả năng trùng lặp mức tiết kiệm (xác định dựa trên kinh nghiệm) nhằm tránh tính trùng. Mức tiết kiệm trung hạn được cộng dồn 

từ các giải pháp ngắn hạn, trong khi mức tiết kiệm dài hạn được cộng dồn từ cả giải pháp ngắn hạn và trung hạn. Kết quả như sau: 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp ngắn hạn: 19,4% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp trung hạn (đã cộng dồn cả phần tiết kiệm của giải pháp ngắn hạn): 25,2% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp dài hạn (đã cộng dồn cả tiết kiệm của giải pháp ngắn và trung hạn): 40,1% 
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Hình 28. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp hiệu quả năng lượng trong hệ thống khí nén – Ngành giấy 



 

68 | P a g e  

 

 

Hình 29. Tiềm năng tiết kiệm tích lũy theo thời gian hoàn vốn trong hệ thống khí nén – Ngành giấy 
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4.5.2 Hệ thống lò hơi  

Dựa trên kết quả khảo sát (xem Phụ lục Error! Reference source not found. bảng và biểu đồ dưới đây thể hiện phân tích về tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng còn lại của các giải pháp HQNL. 

Bảng 19. Phân tích tiềm năng tiết kiệm năng lượng của hệ thống lò hơi – Ngành giấy 

STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ hơi 14% 100% 86% 1% 20% 1% 17% 9% Ngắn hạn 

2 Chương trình bảo trì bẫy hơi 14% 100% 86% 1% 10% 1% 9% 5% Ngắn hạn 

3 Bảo ôn bề mặt nóng/thiết bị  14% 90% 76% 1% 10% 1% 8% 4% Trung hạn 

4 Thu hồi nước ngưng 0% 80% 80% 1% 15% 1% 12% 6% Trung hạn 

5 Xả đáy tự động 14% 70% 56% 1% 3% 1% 2% 1% Trung hạn 

6 Tối ưu hóa quá trình đốt dựa trên 

hàm lượng oxy trong khói thải 

0% 60% 60% 1% 15% 1% 9% 5% Dài hạn 

7 Tối ưu hóa điều khiển lò hơi 14% 50% 36% 1% 20% 0% 7% 4% Dài hạn 

8 Lắp bộ hâm gió - tận dụng nhiệt 

thải từ khói lò 

0% 70% 70% 1% 5% 1% 4% 2% Dài hạn 

9 Lắp bộ hâm nước - tận dụng nhiệt 

thải từ khói lò 

0% 70% 70% 1% 5% 1% 4% 2% Dài hạn 

10 Sử dụng nước nóng cấp cho lò hơi 0% 80% 80% 1% 4% 1% 3% 2% Trung hạn 

11 Vận hành ở áp suất hơi phù hợp 0% 70% 70% 1% 10% 1% 7% 4% Ngắn hạn 
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STT Giải pháp Giải pháp 

HQNL đã 

thực hiện 

Tiềm năng 

áp dụng 

(Kinh 

nghiệm) 

Tiềm 

năng áp 

dụng 

còn lại 

% tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối thiểu 

(Kinh nghiệm) 

% Tiết kiệm 

của giải pháp 

Tối đa (Kinh 

nghiệm) 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối thiểu 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Tối đa 

Tiềm năng 

tiết kiệm 

còn lại 

Trung vị 

Thời gian 

hoàn vốn 

(ngắn, trung, 

dài hạn) 

12 Cải tạo lò hơi hiện tại 0% 20% 20% 1% 10% 0% 2% 1% Dài hạn 

13 Lắp lò hơi mới hiệu suất cao hơn 14% 50% 36% 10% 30% 4% 11% 7% Dài hạn 

14 Chuyển đổi nhiên liệu 86% 10% 0% 1% 5% 0% 0% 0% Dài hạn 

15 Áp dụng quy trình khử cặn cho 

nước cấp 

0% 80% 80% 1% 5% 1% 4% 2% Trung hạn 

16 Tận dụng nguồn nhiên liệu sinh học 14% 10% 0% 1% 10% 0% 0% 0% Dài hạn 

Dựa trên các dữ liệu nêu trên, tổng mức tiết kiệm theo thời gian hoàn vốn được tính toán theo cách tiếp cận sau: Các phép tính loại trừ những 

giải pháp có khả năng trùng lặp mức tiết kiệm (xác định dựa trên kinh nghiệm) nhằm tránh tính trùng. Mức tiết kiệm trung hạn được cộng dồn 

từ các giải pháp ngắn hạn, trong khi mức tiết kiệm dài hạn được cộng dồn từ cả giải pháp ngắn hạn và trung hạn. Kết quả như sau: 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp ngắn hạn: 17,0% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp trung hạn (đã cộng dồn cả phần tiết kiệm của giải pháp ngắn hạn): 25,8% 

− Tổng tiềm năng tiết kiệm còn lại của các giải pháp dài hạn (đã cộng dồn cả tiết kiệm của giải pháp ngắn và trung hạn): 35,1% 
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Hình 30. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn lại của các giải pháp hiệu quả năng lượng trong hệ thống lò hơi – Ngành giấy 



 

72 | P a g e  

 

 

Hình 31. Tiềm năng tiết kiệm tích lũy theo thời gian hoàn vốn trong hệ thống lò hơi – Ngành giấy 
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4.5.3 Lạnh công nghiệp 

Không ghi nhận phản hồi về hệ thống lạnh công nghiệp trong ngành giấy. 

4.5.4 Quạt thông gió 

Không ghi nhận phản hồi về hệ thống quạt thông gió trong ngành giấy. 

4.5.5 Tóm tắt tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong ngành giấy 

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng cho tất cả bốn công nghệ/hệ thống trong ngành đồ uống 

được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 20. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng cho tất cả bốn công nghệ/hệ thống – Ngành giấy 

Công nghệ/Hệ thống Tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng ước tính (%) 

của việc sử dụng công 

nghệ với thời gian hoàn 

vốn ngắn hạn 

Tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng ước tính 

(%) của việc sử dụng 

công nghệ với thời gian 

hoàn vốn trung hạn 

Tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng ước tính 

(%) của việc sử dụng 

công nghệ với thời 

gian hoàn vốn dài hạn 

Khí nén 19% 25% 40% 

Hệ thống lò hơi  17% 26% 35% 

Lạnh công nghiệp NA NA NA 

Thông gió NA NA NA 

Tiết kiệm trung bình 18% 25% 38% 

Lưu ý: Tiềm năng trung hạn được cộng dồn từ ngắn hạn. Tiềm năng dài hạn được cộng dồn từ cả ngắn hạn và 

trung hạn. 
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5 Kết luận và Khuyến nghị 

5.1 Kết luận  

Trong quá trình thực hiện khảo sát thực địa nhằm đánh giá hiện trạng và mức độ áp 

dụng các công nghệ hiệu quả năng lượng tại 04 phân ngành được lựa chọn, nhóm 

khảo sát đã gặp phải một số rào cản. Một số điểm chú ý như sau: 

− Thiếu nhận thức và sự hợp tác từ phía các doanh nghiệp sản xuất: 

o Nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ mục đích hoặc hiểu sai về khảo sát liên quan 

đến danh mục công nghệ hiệu quả năng lượng. 

o Thiếu hiểu biết về lợi ích và khả năng áp dụng thực tế của các thông tin được 

cung cấp. 

o Nhiều người trả lời khảo sát không nắm rõ hoặc có hiểu biết hạn chế về thông 

tin kỹ thuật của các công nghệ đang sử dụng, cũng như các công nghệ hiệu 

quả năng lượng hiện có hoặc lợi ích tiềm năng. 

o Mức độ hiểu biết không đồng đều về công nghệ EE giữa các đối tượng khảo 

sát làm ảnh hưởng đến chất lượng phản hồi. 

− Vấn đề về tiếp cận và độ chính xác của dữ liệu cung cấp 

o Khó khăn khi tiếp cận một số khu vực hoặc thiết bị phục vụ đánh giá. 

o Doanh nghiệp phản hồi khảo sát có thể không nắm rõ số liệu về mức tiêu thụ 

năng lượng hoặc hiệu suất công nghệ hiện tại 

o Doanh nghiệp có thể e ngại chia sẻ dữ liệu do các quy định về bảo mật và 

quyền riêng tư. 

o Thời gian và nguồn lực hạn chế để thu thập dữ liệu. Doanh nghiệp lo ngại 

khảo sát tốn nhiều thời gian và nguồn lực. 

o Người tham gia khảo sát có thể thiếu hứng thú hoặc không có đủ thời gian để 

tham gia đầy đủ. 

Tuy nhiên, khảo sát và phân tích 04 công nghệ trọng điểm – hệ thống khí nén, hệ 

thống lò hơi, hệ thống lạnh công nghiệp và quạt thông gió – tại 04 phân ngành đã 

lựa chọn cho thấy tiềm năng tiết kiệm năng lượng đáng kể. Những phát hiện này cho 

thấy cơ hội lớn để cải thiện hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp, hướng 

tới vận hành thực tiễn bền vững hơn. 

5.1.1 Tiềm năng tiết kiệm năng lượng theo từng phân ngành 

Kết quả khảo sát cho thấy tiềm năng tiết kiệm năng lượng đáng kể tại bốn phân 

ngành công nghiệp được lựa chọn: Đồ uống, Chế biến thực phẩm, Dệt may và Giấy. 
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Mỗi phân ngành thể hiện các mức độ cải thiện hiệu quả năng lượng khác nhau, tùy 

thuộc vào tình trạng vận hành hiện tại và mức độ áp dụng các công nghệ hiệu quả 

năng lượng. 

Ngành Đồ uống: 

Trong ngành đồ uống, hệ thống khí nén thể hiện mức tiết kiệm ngắn hạn cao nhất 

với 16%, chủ yếu thông qua các chương trình kiểm soát rò rỉ khí nén và tối ưu áp 

suất vận hành. Hệ thống lò hơi cho thấy tiềm năng tiết kiệm trung và dài hạn ở mức 

37%, đạt được thông qua việc cải thiện bảo ôn, thu hồi nước ngưng và tối ưu quá 

trình đốt. Hệ thống lạnh công nghiệp cũng mang lại mức tiết kiệm đáng kể, ước tính 

đạt 36%, đặc biệt thông qua việc bảo trì tốt hơn và sử dụng biến tần. Hệ thống thông 

gió đóng góp mức tiết kiệm 21%, chủ yếu từ các giải pháp tích hợp biến tần và tối 

ưu lưu lượng gió. 

Ngành Chế biến Thực phẩm: 

Ngành chế biến thực phẩm thể hiện xu hướng tương tự, với hệ thống khí nén mang 

lại mức tiết kiệm ngắn hạn cao nhất ở mức 16%, tiếp theo là hệ thống lò hơi và hệ 

thống lạnh công nghiệp với mức tiết kiệm trung và dài hạn lần lượt là 38% và 39%. 

Hệ thống thông gió cũng mang lại tiềm năng tiết kiệm 21% thông qua việc cải thiện 

điều khiển hệ thống và giảm lưu lượng gió dư thừa. 

Ngành Dệt may: 

Trong ngành dệt may, hệ thống khí nén tiếp tục dẫn đầu mức tiết kiệm ngắn hạn ở 

mức 18%, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát rò rỉ và tối ưu áp suất. Hệ 

thống lò hơi sở hữu tiềm năng tiết kiệm trung và dài hạn mạnh mẽ ở mức 37%, trong 

khi hệ thống thông gió mang lại mức giảm năng lượng 26% thông qua việc áp dụng 

biến tần và các chiến lược quản lý lưu lượng gió. 

Ngành Giấy: 

Ngành giấy thể hiện tiềm năng tiết kiệm năng lượng cao nhất trong số bốn phân 

ngành. Hệ thống khí nén có thể đạt mức tiết kiệm lên đến 40% thông qua việc giảm 

rò rỉ và tối ưu vận hành. Hệ thống nồi hơi cho thấy khả năng cải thiện hiệu suất đáng 

kể, với mức tiết kiệm tiềm năng 35% thông qua tăng cường thu hồi nhiệt và tối ưu 

sử dụng nhiên liệu. 

5.1.2 Nhận định theo từng nhóm công nghệ 

Hệ thống khí nén:  

Trong tất cả các phân ngành, hệ thống này liên tục thể hiện tiềm năng tiết kiệm ngắn 

hạn cao nhất, được thúc đẩy bởi các giải pháp như kiểm soát rò rỉ, bảo trì định kỳ và 

tích hợp biến tần. 

Hệ thống lò hơi:  
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Hệ thống lò hơi cho thấy tiềm năng tiết kiệm trung và dài hạn mạnh mẽ, đặc biệt ở 

các phân ngành có mức sử dụng hơi cao. Việc nâng cấp bộ hâm nước và hệ thống 

đốt hiệu quả được xác định là các chiến lược quan trọng. 

Hệ thống lạnh công nghiệp:  

Công nghệ này đặc biệt phù hợp trong ngành chế biến thực phẩm và ngành đồ uống, 

nơi việc tối ưu vận hành, bảo trì định kỳ và thực hiện quy trình xả đá hợp lý có thể 

giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng. 

Hệ thống quạt thông gió:  

Mặc dù phạm vi ứng dụng không rộng bằng các công nghệ khác, hệ thống này vẫn 

mang lại tiềm năng tiết kiệm trung hạn đáng kể thông qua việc áp dụng biến tần và 

tối ưu điều khiển lưu lượng. 

5.2 Kiến nghị  

Vì báo cáo khuyến nghị này được xây dựng nhằm phản ánh tình hình hiện trạng sử 

dụng năng lượng của các thiết bị công nghệ phụ trợ và các cơ hội tiết kiệm năng 

lượng tiềm năng trong các phân ngành nói trên, bước tiếp theo cần thực hiện ngay là 

đảm bảo các đầu vào có thể áp dụng để xây dựng hướng dẫn kỹ thuật phù hợp với 

bối cảnh Việt Nam. Các bước tiếp theo bao gồm:  

− Mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu cho các cơ sở công nghiệp khác cũng như các 

phân ngành khác, đồng thời huy động một mẫu đại diện từ các ngành công nghiệp 

khác để tham gia đánh giá sơ bộ hoặc kiểm toán năng lượng chi tiết. 

− Xác định các ngành chủ chốt có thể hưởng lợi nhiều nhất từ các công nghệ hiệu 

quả năng lượng và xây dựng các chương trình tiếp cận phù hợp dành riêng cho 

các nhóm này.  

− Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về hiệu quả năng lượng cùng với công cụ hỗ trợ 

đánh giá, để phổ biến rộng rãi trong các ngành công nghiệp. 

− Cung cấp các hoạt động nâng cao năng lực và nguồn lực cho việc áp dụng các 

công nghệ hiệu quả năng lượng. 

− Thực hiện đánh giá thí điểm nhằm xác định mức độ phù hợp của bộ hướng dẫn 

kỹ thuật đối với quy trình kiểm toán năng lượng hiện đang được áp dụng. 

− Hợp tác với các tổ chức có ảnh hưởng trong ngành, ban lãnh đạo nhà máy và 

chuyên gia, nhằm giới thiệu và hỗ trợ phổ biến các danh mục công nghệ hiệu quả 

năng lượng. Uy tín và mạng lưới của họ có thể giúp tăng cường niềm tin và nâng 

cao mức độ nhận diện trong nhóm đối tượng tiềm năng. 
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6 Phụ lục 

6.1 Dữ liệu chi tiết từ bảng câu hỏi khảo sát 

6.1.1 Ngành đồ uống 

6.1.1.1 Khí nén 

STT Mục Số lượng nhà máy % 

1 Số lượng nhà máy tham gia khảo sát 21 - 

2 Số lượng nhà máy có hệ thống khí nén 20 95% 

3 Loại máy nén khí    

3.1 Trục vít 16 80% 

3.2 Pít-tông 4 20% 

3.3 Xoắn ốc 1 5% 

3.4 Ly tâmww

Communication 

Activity Results_gn 05112025.pptx 

0 0% 

4 Công suất thiết kế    

4.1 Trung bình (10-100 HP) 10 50% 

4.2 Lớn (100-1000HP) 11 55% 

4.3 Cực lớn (>1000HP) 0 0% 

5 Phương pháp giải nhiệt    

5.1 Gió 18 90% 

5.2 Nước 3 15% 

6 Phương pháp điều khiển     

6.1 Không có  2 10% 

6.2 Khởi động mềm 0 0% 

6.3 Tải/Không tải 5 25% 

6.4 Biến tần 12 60% 

7 Số năm vận hành    
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

7.1 < 5 năm 10 50% 

7.2 [5, 10] năm 13 65% 

7.3 > 10 năm 10 50% 

8 Áp suất vận hành    

8.1 < 6 bar 4 20% 

8.2 [6, 8] bar 16 80% 

8.3 [8, 10] bar 2 10% 

8.4 > 10 bar 1 5% 

9 Loại máy sấy khí    

9.1 Môi chất lạnh 12 60% 

9.2 Hấp thụ 3 15% 

9.3 Vật liệu chuyển pha (PCM) 0 0% 

10 Xả nước ngưng    

10.1 Thủ công 6 30% 

10.2 Tự động – hẹn giờ 6 30% 

10.3 Tự động - theo mực nước 10 50% 

11 Đồng hồ đo lưu lượng khí nén    

11.1 Cục bộ 1 5% 

11.2 Trung tâm 1 5% 

12 Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ    

12.1 Cục bộ 8 40% 

12.2 Trung tâm 1 5% 

13 Các giải pháp HQNL đã thực hiện    

13.1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ khí nén 5 25% 

13.2 Bảo trì định kỳ 2 10% 
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

13.3 Tối ưu hóa vận hành 2 10% 

13.4 Giảm nhiệt độ không khí đầu vào 1 5% 

13.5 Giảm áp suất vận hành 0 0% 

13.6 Giảm áp suất tại khu vực vệ sinh 2 10% 

13.7 Sử dụng máy tăng áp cho khu vực cần áp suất cao 1 5% 

13.8 Xả nước ngưng tự động 0 0% 

13.9 Tích hợp biến tần 5 25% 

13.10 Hệ thống điều khiển trung tâm 1 5% 

13.11 Tách hệ thống theo các mức áp suất khác nhau 0 0% 

13.12 Đầu tư máy nén khí mới 1 5% 

13.13 Lắp mạch vòng 0 0% 

13.14 Máy sấy khí tiết kiệm năng lượng (PCM, VSD, …) 0 0% 

13.15 Tận dụng nhiệt thải 0 0% 

13.16 Quản lý hiệu quả năng lượng 0 0% 

14 Các giải pháp HQNL dự kiến    

14.1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ khí nén 0 0% 

14.2 Bảo trì định kỳ 0 0% 

14.3 Tối ưu hóa vận hành 0 0% 

14.4 Giảm nhiệt độ không khí đầu vào 0 0% 

14.5 Giảm áp suất vận hành 0 0% 

14.6 Giảm áp suất tại khu vực vệ sinh 2 10% 

14.7 Sử dụng máy tăng áp cho khu vực cần áp suất cao 0 0% 

14.8 Xả nước ngưng tự động 0 0% 

14.9 Tích hợp biến tần 5 25% 

14.10 Hệ thống điều khiển trung tâm 1 5% 
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

14.11 Tách hệ thống theo các mức áp suất khác nhau 0 0% 

14.12 Lắp mạch vòng 0 0% 

14.13 Máy sấy khí tiết kiệm năng lượng (PCM, VSD, …) 0 0% 

14.14 Tận dụng nhiệt thải 0 0% 

14.15 Đầu tư máy nén khí mới 0 0% 

14.16 Quản lý hiệu quả năng lượng 3 15% 

o Tổng cộng 21 nhà máy tham gia khảo sát. 

o Trong số 21 nhà máy phản hồi, 20 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống khí nén. 

o Ngoại trừ mục số 2, tỷ lệ phần trăm của các mục/nhóm nội dung còn lại được tính 

dựa trên tổng số nhà máy có hoặc có đề cập đến hệ thống khí nén (tổng cộng 20 nhà 

máy). 

Biểu đồ phân tích: 
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6.1.1.2 Hệ thống lò hơi 

STT Mục Số lượng nhà máy % 

1 Số lượng nhà máy tham gia khảo sát 21 - 

2 Số lượng nhà máy có hệ thống lò hơi 17 81% 

3 Loại lò hơi   

3.1 Ống lửa 3 18% 

3.2 Ống nước 1 6% 

3.3 Ghi tĩnh 4 24% 

3.4 Ghi xích 3 18% 

3.5 Tầng sôi 10 59% 

4 Công suất thiết kế   

4.1 < 20 tấn/h 15 88% 

4.2 [20, 80] tấn/h 1 6% 

4.3 > 80 tấn/h 1 6% 

5 Áp suất thiết kế   

5.1 < 20 barG 14 82% 

5.2 [20, 80] barG 2 12% 

5.3 > 80 barG 0 0% 

6 Loại nhiên liệu sử dụng   

6.1 DO 3 18% 

6.2 FO 2 12% 

6.3 Than 5 29% 

6.4 NG 0 0% 

6.5 CNG 2 12% 

6.6 LPG 0 0% 

6.7 Sinh khối (gỗ, trấu, bã mía, …) 9 53% 
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

7 Năm vận hành   

7.1 < 5 năm 2 10% 

7.2 [5, 10] năm 8 38% 

7.3 > 10 năm 15 71% 

8 Hiện trạng/đặc tính hệ thống   

8.1 Hệ thống xử lý nước 15 88% 

8.2 Bình khử khí 10 59% 

8.3 Bộ hâm gió 8 47% 

8.4 Bộ hâm nước 14 82% 

8.5 Biến tần cho quạt gió cấp 12 71% 

8.6 Biến tần cho quạt gió thải 10 59% 

8.7 Biến tần cho bơm nước 7 41% 

8.8 Đồng hồ đo lưu lượng hơi 14 82% 

8.9 Đồng hồ đo lưu lượng nước 13 76% 

8.10 Ghi nhận số liệu vận hành 14 82% 

8.11 Xả đáy lò hơi tự động 10 59% 

8.12 Kiểm soát vận hành tự động dựa nào nồng độ 

oxy trong khói thải 

8 47% 

8.13 Màn hình giám sát vận hành lò hơi 9 53% 

8.14 Chương trình định kỳ ngăn ngừa rò rỉ hơi 16 94% 

8.15 Chương trình định kỳ bảo trì bẫy hơi 16 94% 

8.18 Bảo ôn các thiết bị hệ thống hơi 16 94% 

8.17 Bồn thu hồi nước ngưng có gặp tình trạng hơi 

giãn nở 

2 12% 

9 Các giải pháp HQNL đã thực hiện   

9.1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ hơi 1 6% 
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

9.2 Chương trình bảo trì bẫy hơi 0 0% 

9.3 Bảo ôn bề mặt nóng/thiết bị  4 24% 

9.4 Thu hồi nước ngưng 2 12% 

9.5 Xả đáy tự động 0 0% 

9.6 

Tối ưu hóa quá trình đốt dựa trên hàm lượng oxy 

trong khói thải 

0 0% 

9.7 Tối ưu hóa điều khiển lò hơi 1 6% 

9.8 Lắp bộ hâm gió - tận dụng nhiệt thải từ khói lò 0 0% 

9.9 Lắp bộ hâm nước - tận dụng nhiệt thải từ khói lò 1 6% 

9.10 Sử dụng nước nóng cấp cho lò hơi 1 6% 

9.11 Vận hành ở áp suất hơi phù hợp 0 0% 

9.12 Cải tạo lò hơi hiện tại 0 0% 

9.13 Lắp lò hơi mới hiệu suất cao hơn 1 6% 

9.14 Chuyển đổi nhiên liệu 1 6% 

9.15 Áp dụng quy trình khử cặn cho nước cấp 0 0% 

9.16 Tận dụng nguồn nhiên liệu sinh học 1 6% 

10 Các giải pháp HQNL dự kiến   

10.1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ hơi 0 0% 

10.2 Chương trình bảo trì bẫy hơi 0 0% 

10.3 Bảo ôn bề mặt nóng/thiết bị  1 6% 

10.4 Thu hồi nước ngưng 0 0% 

10.5 Xả đáy tự động 1 6% 

10.6 

Tối ưu hóa quá trình đốt dựa trên hàm lượng oxy 

trong khói thải 

1 6% 

10.7 Tối ưu hóa điều khiển lò hơi 0 0% 

10.8 Lắp bộ hâm gió - tận dụng nhiệt thải từ khói lò 0 0% 
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

10.9 Lắp bộ hâm nước - tận dụng nhiệt thải từ khói lò 2 12% 

10.10 Sử dụng nước nóng cấp cho lò hơi 1 6% 

10.11 Vận hành ở áp suất hơi phù hợp 0 0% 

10.12 Cải tạo lò hơi hiện tại 0 0% 

10.13 Lắp lò hơi mới hiệu suất cao hơn 1 6% 

10.14 Chuyển đổi nhiên liệu 1 6% 

10.15 Áp dụng quy trình khử cặn cho nước cấp 0 0% 

10.16 Tận dụng nguồn nhiên liệu sinh học 0 0% 

o Tổng cộng 21 nhà máy tham gia khảo sát. 

o Trong số 21 nhà máy phản hồi, 17 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống lò hơi. 

o Ngoại trừ mục số 2, tỷ lệ phần trăm của các mục/nhóm nội dung còn lại được tính 

dựa trên tổng số nhà máy có hoặc có đề cập đến hệ thống lò hơi (tổng cộng 17 nhà 

máy). 

Biểu đồ phân tích: 
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6.1.1.3 Lạnh công nghiệp 

STT Mục Số lượng nhà máy % 

1 Số lượng nhà máy tham gia khảo sát 21 - 

2 Số lượng nhà máy có hệ thống lạnh công nghiệp 15 71% 

3 Mục đích sử dụng   

3.1 Kho lạnh 7 47% 

3.2 Đông lạnh 3 20% 

3.3 Chế biến thực phẩm 9 60% 

3.4 Hóa lỏng CO2 0 0% 

3.5 Điều hòa không khí 1 7% 

3.6 Bảo quản đá 1 7% 

4 Nhiệt độ vận hành   

4.1 (10, 40] oC 3 20% 

4.2 [0, 10] oC 9 60% 

4.3 [-10, 0) oC 3 20% 

4.4 [-45, -10) oC 4 27% 

5 Công suất lạnh   

5.1 < 100 kW 4 27% 

5.2 [100, 500] kW 4 27% 

5.3 (500, 1000] kW 4 27% 

5.4 > 1000 kW 6 40% 

6 Máy nén piston   

6.1 Số lượng 8 53% 

6.2 Công suất lạnh   

6.2.1 < 100 kW 3 38% 

6.2.2 [100, 500] kW 2 25% 
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

6.2.3 (500, 1000] kW 2 25% 

6.2.4 > 1000 kW 1 13% 

6.3 Năm đưa vào vận hành   

6.3.1 < 5 năm 1 13% 

6.3.2 [5, 10] năm 1 13% 

6.3.3 > 10 năm 6 75% 

7 Máy nén trục vít   

7.1 Số lượng 12 80% 

7.2 Công suất lạnh   

7.2.1 < 100 kW 1 8% 

7.2.2 [100, 500] kW 4 33% 

7.2.3 (500, 1000] kW 3 25% 

7.2.4 > 1000 kW 5 42% 

7.3 Năm đưa vào vận hành   

7.3.1 < 5 năm 4 33% 

7.3.2 [5, 10] năm 5 42% 

7.3.3 > 10 năm 6 50% 

8 Tháp giải nhiệt   

8.1 < 5 kW 1 7% 

8.2 [5, 15] kW 0 0% 

8.3 (15, 30] kW 2 13% 

8.4 > 30 kW 9 60% 

9 Vệ sinh tháp giải nhiệt   

9.1 < 1 lần/năm 0 0% 

9.2 1 - 3 lần/năm 2 13% 



 

91 | P a g e  

 

STT Mục Số lượng nhà máy % 

9.3 4 - 12 lần/năm 8 53% 

9.4 > 12 lần/năm 3 20% 

10 Hiện trạng/đặc tính hệ thống   

10.1 

Máy nén có bất kỳ dấu hiệu hỏng hóc hoặc sự cố 

nào gần đây 

2 13% 

10.2 Vận hành thấp tải 1 7% 

10.3 Tích hợp biến tần – máy nén 4 27% 

10.4 Tích hợp biến tần - tháp giải nhiệt 2 13% 

10.5 Thiết bị xả khí không ngưng 9 60% 

10.6 Vệ sinh tháp giải nhiệt 6 40% 

10.7 Hệ thống lạnh có thiết bị tách nước ra khỏi hệ thống 2 13% 

10.8 

Hệ thống lạnh có lắp đặt thiết bị thu hồi nhiệt (gas 

nóng sau nén, dầu máy nén …) tạo nước nóng 

1 7% 

10.9 Tích hợp biến tần – quạt hệ thống lạnh 1 7% 

11 Xả đá dàn lạnh   

11.1 Gas nóng 7 47% 

11.2 Điện trở 3 20% 

12 Đồng hồ đo điện năng   

12.1 Từng máy 6 40% 

12.2 Tổng hệ thống 1 7% 

13 Các giải pháp HQNL dự kiến   

13.1 Tối ưu hóa vận hành 5 33% 

13.2 Bảo trì định kỳ 5 33% 

13.3 Bảo ôn 2 13% 

13.4 Xả khí không ngưng 0 0% 

13.5 Trữ đá trong giờ không sản xuất/ngoài giờ cao điểm 0 0% 
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

13.6 Giảm thiểu sự xâm nhập nhiệt 0 0% 

13.7 Vệ sinh bằng hóa chất 0 0% 

13.8 Hệ thống vệ sinh tự động 0 0% 

13.9 Hệ thống tập trung 1 7% 

13.10 Tích hợp biến tần 4 27% 

13.11 Quản lý hiệu quả năng lượng 0 0% 

13.12 Đầu tư thiết bị mới 1 7% 

13.13 Lắp đặt bộ tách nước 0 0% 

14 Các giải pháp HQNL có thể áp dụng thêm   

14.1 Tối ưu hóa vận hành 5 33% 

14.2 Bảo trì định kỳ 0 0% 

14.3 Bảo ôn 0 0% 

14.4 Xả khí không ngưng 0 0% 

14.5 Trữ đá trong giờ không sản xuất/ngoài giờ cao điểm 0 0% 

14.6 Giảm thiểu sự xâm nhập nhiệt 1 7% 

14.7 Vệ sinh bằng hóa chất 0 0% 

14.8 Hệ thống vệ sinh tự động 0 0% 

14.9 Hệ thống tập trung 0 0% 

14.10 Tích hợp biến tần 4 27% 

14.11 Quản lý hiệu quả năng lượng 0 0% 

14.12 Đầu tư thiết bị mới 0 0% 

14.13 Lắp đặt bộ tách nước 0 0% 
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o Tổng cộng 21 nhà máy tham gia khảo sát. 

o Trong số 21 nhà máy phản hồi, 15 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống lạnh công 

nghiệp. 

o Ngoại trừ mục số 2, tỷ lệ phần trăm của các mục/nhóm nội dung còn lại được tính 

dựa trên tổng số nhà máy có hoặc có đề cập đến hệ thống lạnh công nghiệp (tổng 

cộng 15 nhà máy). 

Biểu đồ phân tích: 
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6.1.1.4 Quạt thông gió 

STT Mục Số lượng nhà máy % 

1 Số lượng nhà máy tham gia khảo sát 21 - 

2 Số lượng nhà máy có hệ thống quạt thông gió 6 29% 

3 Loại quạt   

3.1 Hướng trục 1 17% 

3.2 Ly tâm 4 67% 

3.3 Dòng chéo 0 0% 

3.4 Hỗn lưu 0 0% 

4 Mục đích sử dụng   

4.1 Cấp gió 3 50% 

4.2 Hút bụi 3 50% 

4.3 Thông gió 0 0% 

4.4 Giải nhiệt 1 17% 

4.5 Sấy 1 17% 

5 Công suất thiết kế   

5.1 Trung bình (10-100 HP) 4 67% 

5.2 Lớn (100-1000HP) 2 33% 

5.3 Cực lớn (>1000HP) 1 17% 

6 Điều khiển lưu lượng gió   

6.1 Cánh gió 3 50% 

6.2 Biến tần 3 50% 

7 Truyền động   

7.1 Dây đai 4 67% 

7.2 Trực tiếp 3 50% 

8 Hiệu suất động cơ   
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

8.1 Thường 4 67% 

8.2 Cao 2 33% 

9 Sử dụng cục bộ 3 50% 

10 Cánh gió cục bộ 4 67% 

11 Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ   

11.1 Từng quạt 1 17% 

11.2 Tổng hệ thống 1 17% 

12 Các giải pháp HQNL đã thực hiện   

12.1 Điều chỉnh lưu lượng bằng cánh gió 1 17% 

12.2 Điều chỉnh lưu lượng bằng biến tần 3 50% 

12.3 Thiết kế phù hợp 0 0% 

12.4 Bảo trì thường xuyên 0 0% 

12.5 Tối ưu hóa thời gian vận hành 0 0% 

13 Các giải pháp HQNL có thể áp dụng thêm   

13.1 Điều chỉnh lưu lượng bằng cánh gió 0 0% 

13.2 Điều chỉnh lưu lượng bằng biến tần 3 50% 

13.3 Thiết kế phù hợp 0 0% 

13.4 Bảo trì thường xuyên 0 0% 

13.5 Tối ưu hóa thời gian vận hành 0 0% 

o Tổng cộng 21 nhà máy tham gia khảo sát. 

o Trong số 21 nhà máy phản hồi, 06 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống thông gió. 

o Ngoại trừ mục số 2, tỷ lệ phần trăm của các mục/nhóm nội dung còn lại được tính 

dựa trên tổng số nhà máy có hoặc có đề cập đến hệ thống thông gió (tổng cộng 06 

nhà máy). 

Biểu đồ phân tích: 
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6.1.2 Ngành chế biến thực phẩm 

6.1.2.1 Khí nén 

STT Mục Số lượng nhà máy % 

1 Số lượng nhà máy tham gia khảo sát 36 - 

2 Số lượng nhà máy có hệ thống khí nén 32 89% 

3 Loại máy nén khí    

3.1 Trục vít 29 91% 

3.2 Pít-tông 3 9% 

3.3 Xoắn ốc 0 0% 

3.4 Ly tâm 1 3% 

4 Công suất thiết kế    

4.1 Trung bình (10-100 HP) 0 0% 

4.2 Lớn (100-1000HP) 23 72% 

4.3 Cực lớn (>1000HP) 0 0% 

5 Phương pháp giải nhiệt    

5.1 Gió 26 81% 

5.2 Nước 8 25% 

6 Phương pháp điều khiển     

6.1 Không có  1 3% 

6.2 Khởi động mềm 1 3% 

6.3 Tải/Không tải 10 31% 

6.4 Biến tần 23 72% 

7 Số năm vận hành    

7.1 < 5 năm 16 50% 

7.2 [5, 10] năm 19 59% 

7.3 > 10 năm 21 66% 
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

8 Áp suất vận hành    

8.1 < 6 bar 2 6% 

8.2 [6, 8] bar 30 94% 

8.3 [8, 10] bar 1 3% 

8.4 > 10 bar 4 13% 

9 Loại máy sấy khí    

9.1 Môi chất lạnh 26 81% 

9.2 Hấp thụ 5 16% 

9.3 Vật liệu chuyển pha (PCM) 0 0% 

10 Xả nước ngưng    

10.1 Thủ công 2 6% 

10.2 Tự động – hẹn giờ 19 59% 

10.3 Tự động - theo mực nước 15 47% 

11 Đồng hồ đo lưu lượng khí nén    

11.1 Cục bộ 5 16% 

11.2 Trung tâm 5 16% 

12 Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ    

12.1 Cục bộ 17 53% 

12.2 Trung tâm 4 13% 

13 Các giải pháp HQNL đã thực hiện    

13.1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ khí nén 13 41% 

13.2 Bảo trì định kỳ 6 19% 

13.3 Tối ưu hóa vận hành 7 22% 

13.4 Giảm nhiệt độ không khí đầu vào 4 13% 

13.5 Giảm áp suất vận hành 3 9% 
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

13.6 Giảm áp suất tại khu vực vệ sinh 5 16% 

13.7 Sử dụng máy tăng áp cho khu vực cần áp suất cao 0 0% 

13.8 Xả nước ngưng tự động 2 6% 

13.9 Tích hợp biến tần 4 13% 

13.10 Hệ thống điều khiển trung tâm 13 41% 

13.11 Tách hệ thống theo các mức áp suất khác nhau 1 3% 

13.12 Đầu tư máy nén khí mới 2 6% 

13.13 Lắp mạch vòng 0 0% 

13.14 Máy sấy khí tiết kiệm năng lượng (PCM, VSD, …) 0 0% 

13.15 Tận dụng nhiệt thải 0 0% 

13.16 Quản lý hiệu quả năng lượng 0 0% 

14 Các giải pháp HQNL dự kiến    

14.1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ khí nén 2 6% 

14.2 Bảo trì định kỳ 0 0% 

14.3 Tối ưu hóa vận hành 2 6% 

14.4 Giảm nhiệt độ không khí đầu vào 2 6% 

14.5 Giảm áp suất vận hành 1 3% 

14.6 Giảm áp suất tại khu vực vệ sinh 0 0% 

14.7 Sử dụng máy tăng áp cho khu vực cần áp suất cao 0 0% 

14.8 Xả nước ngưng tự động 0 0% 

14.9 Tích hợp biến tần 7 22% 

14.10 Hệ thống điều khiển trung tâm 0 0% 

14.11 Tách hệ thống theo các mức áp suất khác nhau 0 0% 

14.12 Lắp mạch vòng 0 0% 

14.14 Máy sấy khí tiết kiệm năng lượng (PCM, VSD, …) 0 0% 
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

14.14 Tận dụng nhiệt thải 1 3% 

14.15 Đầu tư máy nén khí mới 2 6% 

14.16 Quản lý hiệu quả năng lượng 3 9% 

o Tổng cộng 36 nhà máy tham gia khảo sát. 

o Trong số 36 nhà máy phản hồi, 32 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống khí nén. 

o Ngoại trừ mục số 2, tỷ lệ phần trăm của các mục/nhóm nội dung còn lại được tính 

dựa trên tổng số nhà máy có hoặc có đề cập đến hệ thống khí nén (tổng cộng 32 nhà 

máy). 

Biểu đồ phân tích: 
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6.1.2.2 Hệ thống lò hơi 

STT Mục 
Số lượng nhà 

máy 
% 

1 Số lượng nhà máy tham gia khảo sát 36 - 

2 Số lượng nhà máy có hệ thống lò hơi 16 44% 

3 Loại lò hơi   

3.1 Ống lửa 9 56% 

3.2 Ống nước 2 13% 

3.3 Ghi tĩnh 0 0% 

3.4 Ghi xích 2 13% 

3.5 Tầng sôi 4 25% 

4 Công suất thiết kế   

4.1 < 20 tấn/h 14 88% 

4.2 [20, 80] tấn/h 1 6% 

4.3 > 80 tấn/h 2 13% 

5 Áp suất thiết kế   

5.1 < 20 barG 15 94% 

5.2 [20, 80] barG 2 13% 

5.3 > 80 barG 1 6% 

6 Loại nhiên liệu sử dụng   

6.1 DO 8 50% 

6.2 FO 2 13% 

6.3 Than 4 25% 

6.4 NG 2 13% 

6.5 CNG 3 19% 

6.6 LPG 0 0% 

6.7 Sinh khối (gỗ, trấu, bã mía, …) 3 19% 
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STT Mục 
Số lượng nhà 

máy 
% 

7 Năm vận hành   

7.1 < 5 năm 4 11% 

7.2 [5, 10] năm 6 17% 

7.3 > 10 năm 11 31% 

8 Hiện trạng/đặc tính hệ thống   

8.1 Hệ thống xử lý nước 16 100% 

8.2 Bình khử khí 13 81% 

8.3 Bộ hâm gió 8 50% 

8.4 Bộ hâm nước 15 94% 

8.5 Biến tần cho quạt gió cấp 6 38% 

8.6 Biến tần cho quạt gió thải 5 31% 

8.7 Biến tần cho bơm nước 8 50% 

8.8 Đồng hồ đo lưu lượng hơi 11 69% 

8.9 Đồng hồ đo lưu lượng nước 15 94% 

8.10 Ghi nhận số liệu vận hành 16 100% 

8.11 Xả đáy lò hơi tự động 13 81% 

8.12 Kiểm soát vận hành tự động dựa nào nồng độ oxy 

trong khói thải 

7 44% 

8.13 Màn hình giám sát vận hành lò hơi 8 50% 

8.14 Chương trình định kỳ ngăn ngừa rò rỉ hơi 16 100% 

8.15 Chương trình định kỳ bảo trì bẫy hơi 16 100% 

8.18 Bảo ôn các thiết bị hệ thống hơi 16 100% 

8.17 Bồn thu hồi nước ngưng có gặp tình trạng hơi giãn nở 3 19% 

9 Các giải pháp HQNL đã thực hiện   

9.1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ hơi 1 6% 
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STT Mục 
Số lượng nhà 

máy 
% 

9.2 Chương trình bảo trì bẫy hơi 1 6% 

9.3 Bảo ôn bề mặt nóng/thiết bị  2 13% 

9.4 Thu hồi nước ngưng 1 6% 

9.5 Xả đáy tự động 0 0% 

9.6 

Tối ưu hóa quá trình đốt dựa trên hàm lượng oxy trong 

khói thải 

1 6% 

9.7 Tối ưu hóa điều khiển lò hơi 0 0% 

9.8 Lắp bộ hâm gió - tận dụng nhiệt thải từ khói lò 1 6% 

9.9 Lắp bộ hâm nước - tận dụng nhiệt thải từ khói lò 1 6% 

9.10 Sử dụng nước nóng cấp cho lò hơi 1 6% 

9.11 Vận hành ở áp suất hơi phù hợp 1 6% 

9.12 Cải tạo lò hơi hiện tại 0 0% 

9.13 Lắp lò hơi mới hiệu suất cao hơn 0 0% 

9.14 Chuyển đổi nhiên liệu 0 0% 

9.15 Áp dụng quy trình khử cặn cho nước cấp 1 6% 

9.16 Tận dụng nguồn nhiên liệu sinh học 0 0% 

10 Các giải pháp HQNL dự kiến   

10.1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ hơi 1 6% 

10.2 Chương trình bảo trì bẫy hơi 0 0% 

10.3 Bảo ôn bề mặt nóng/thiết bị  0 0% 

10.4 Thu hồi nước ngưng 0 0% 

10.5 Xả đáy tự động 0 0% 

10.6 

Tối ưu hóa quá trình đốt dựa trên hàm lượng oxy trong 

khói thải 

0 0% 

10.7 Tối ưu hóa điều khiển lò hơi 0 0% 
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STT Mục 
Số lượng nhà 

máy 
% 

10.8 Lắp bộ hâm gió - tận dụng nhiệt thải từ khói lò 0 0% 

10.9 Lắp bộ hâm nước - tận dụng nhiệt thải từ khói lò 1 6% 

10.10 Sử dụng nước nóng cấp cho lò hơi 0 0% 

10.11 Vận hành ở áp suất hơi phù hợp 0 0% 

10.12 Cải tạo lò hơi hiện tại 0 0% 

10.13 Lắp lò hơi mới hiệu suất cao hơn 1 6% 

10.14 Chuyển đổi nhiên liệu 0 0% 

10.15 Áp dụng quy trình khử cặn cho nước cấp 0 0% 

10.16 Tận dụng nguồn nhiên liệu sinh học 0 0% 

o Tổng cộng 36 nhà máy tham gia khảo sát. 

o Trong số 36 nhà máy phản hồi, 16 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống lò hơi. 

o Ngoại trừ mục số 2, tỷ lệ phần trăm của các mục/nhóm nội dung còn lại được tính 

dựa trên tổng số nhà máy có hoặc có đề cập đến hệ thống lò hơi (tổng cộng 16 nhà 

máy). 

Biểu đồ phân tích: 
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6.1.2.3 Lạnh công nghiệp 

STT Mục 
Số lượng 

nhà máy 
% 

1 Số lượng nhà máy tham gia khảo sát 36 - 

2 Số lượng nhà máy có hệ thống lạnh công nghiệp 34 94% 

3 Mục đích sử dụng   

3.1 Kho lạnh 21 62% 

3.2 Đông lạnh 9 26% 

3.3 Chế biến thực phẩm 15 44% 

3.4 Hóa lỏng CO2 1 3% 

3.5 Điều hòa không khí 8 24% 

3.6 Bảo quản đá 0 0% 

4 Nhiệt độ vận hành   

4.1 (10, 40] oC 7 21% 

4.2 [0, 10] oC 14 41% 

4.3 [-10, 0) oC 16 47% 

4.4 [-45, -10) oC 8 24% 

5 Công suất lạnh   

5.1 < 100 kW 3 9% 

5.2 [100, 500] kW 6 18% 

5.3 (500, 1000] kW 5 15% 

5.4 > 1000 kW 12 35% 

6 Máy nén piston   

6.1 Số lượng 14 41% 

6.2 Công suất lạnh   

6.2.1 < 100 kW 3 21% 

6.2.2 [100, 500] kW 6 43% 
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STT Mục 
Số lượng 

nhà máy 
% 

6.2.3 (500, 1000] kW 5 36% 

6.2.4 > 1000 kW 3 21% 

6.3 Năm đưa vào vận hành   

6.3.1 < 5 năm 1 7% 

6.3.2 [5, 10] năm 5 36% 

6.3.3 > 10 năm 9 64% 

7 Máy nén trục vít   

7.1 Số lượng 26 76% 

7.2 Công suất lạnh   

7.2.1 < 100 kW 2 8% 

7.2.2 [100, 500] kW 10 38% 

7.2.3 (500, 1000] kW 8 31% 

7.2.4 > 1000 kW 14 54% 

7.3 Năm đưa vào vận hành   

7.3.1 < 5 năm 7 27% 

7.3.2 [5, 10] năm 12 46% 

7.3.3 > 10 năm 17 65% 

8 Tháp giải nhiệt   

8.1 < 5 kW 3 9% 

8.2 [5, 15] kW 6 18% 

8.3 (15, 30] kW 2 6% 

8.4 > 30 kW 19 56% 

9 Vệ sinh tháp giải nhiệt   

9.1 < 1 lần/năm 0 0% 

9.2 1 - 3 lần/năm 7 21% 
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STT Mục 
Số lượng 

nhà máy 
% 

9.3 4 - 12 lần/năm 17 50% 

9.4 > 12 lần/năm 6 18% 

10 Hiện trạng/đặc tính hệ thống   

10.1 

Máy nén có bất kỳ dấu hiệu hỏng hóc hoặc sự cố nào 

gần đây 

6 18% 

10.2 Vận hành thấp tải 5 15% 

10.3 Tích hợp biến tần – máy nén 16 47% 

10.4 Tích hợp biến tần – tháp giải nhiệt 8 24% 

10.5 Thiết bị xả khí không ngưng 27 79% 

10.6 Vệ sinh tháp giải nhiệt 21 62% 

10.7 Hệ thống lạnh có thiết bị tách nước ra khỏi hệ thống 10 29% 

10.8 

Hệ thống lạnh có lắp đặt thiết bị thu hồi nhiệt (gas nóng 

sau nén, dầu máy nén …) tạo nước nóng 

6 18% 

10.9 Tích hợp biến tần – quạt hệ thống lạnh 4 12% 

11 Xả đá dàn lạnh   

11.1 Gas nóng 15 44% 

11.2 Điện trở 2 6% 

12 Đồng hồ đo điện năng   

12.1 Từng máy 14 41% 

12.2 Tổng hệ thống 12 35% 

13 Các giải pháp HQNL đã thực hiện   

13.1 Tối ưu hóa vận hành 17 50% 

13.2 Thưởng xuyên bảo trì 1 3% 

13.3 Bảo ôn 3 9% 

13.4 Xả khí không ngưng 2 6% 
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STT Mục 
Số lượng 

nhà máy 
% 

13.5 Trữ đá trong khi không sản xuất/vào giờ thấp điểm 0 0% 

13.6 Giảm thiểu thất thoát nhiệt 3 9% 

13.7 Vệ sinh bằng hóa chất 1 3% 

13.8 Hệ thống vệ sinh tự động 0 0% 

13.9 Hệ thống trung tâm 0 0% 

13.10 Tích hợp biến tần 4 12% 

13.11 Quản lý năng lượng 1 3% 

13.12 Đầu tư thiết bị mới 3 9% 

13.13 Lắp đặt bộ tách nước 1 3% 

14 Các giải pháp HQNL dự kiến   

14.1 Tối ưu hóa vận hành 11 32% 

14.2 Thưởng xuyên bảo trì 0 0% 

14.3 Bảo ôn 0 0% 

14.4 Xả khí không ngưng 0 0% 

14.5 Trữ đá trong khi không sản xuất/vào giờ thấp điểm 0 0% 

14.6 Giảm thiểu thất thoát nhiệt 1 3% 

14.7 Vệ sinh bằng hóa chất 0 0% 

14.8 Hệ thống vệ sinh tự động 0 0% 

14.9 Hệ thống trung tâm 0 0% 

14.10 Tích hợp biến tần 3 9% 

14.11 Quản lý năng lượng 0 0% 

14.12 Đầu tư thiết bị mới 2 6% 

14.13 Lắp đặt bộ tách nước 2 6% 

o Tổng cộng 36 nhà máy tham gia khảo sát. 

o Trong số 36 nhà máy phản hồi, 34 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống lạnh công 

nghiệp. 
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o Ngoại trừ mục số 2, tỷ lệ phần trăm của các mục/nhóm nội dung còn lại được tính 

dựa trên tổng số nhà máy có hoặc có đề cập đến hệ thống lạnh công nghiệp (tổng 

cộng 34 factories). 

Biểu đồ phân tích: 
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6.1.2.4 Quạt thông gió 

STT Mục Số lượng nhà máy % 

1 Số lượng nhà máy tham gia khảo sát 36 - 

2 Số lượng nhà máy có hệ thống quạt thông gió 7 19% 

3 Loại quạt   

3.1 Hướng trục 2 29% 

3.2 Ly tâm 6 86% 

3.3 Dòng chéo 0 0% 

3.4 Hỗn lưu 0 0% 

4 Mục đích sử dụng   

4.1 Cấp gió 1 14% 

4.2 Hút bụi 1 14% 

4.3 Thông gió 3 43% 

4.4 Giải nhiệt 1 14% 

4.5 Sấy 1 14% 

5 Công suất thiết kế   

5.1 Trung bình (10-100 HP) 5 71% 

5.2 Lớn (100-1000HP) 2 29% 

5.3 Cực lớn (>1000HP) 0 0% 

6 Điều khiển lưu lượng gió   

6.1 Cánh gió 1 14% 

6.2 Biến tần 5 71% 

7 Truyền động   

7.1 Dây đai 4 57% 

7.2 Trực tiếp 3 43% 

8 Hiệu suất động cơ   
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

8.1 Thường 7 100% 

8.2 Cao 0 0% 

9 Sử dụng cục bộ 4 57% 

10 Cánh gió cục bộ 3 43% 

11 Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ   

11.1 Từng quạt 2 29% 

11.2 Tổng hệ thống 0 0% 

12 Các giải pháp HQNL đã thực hiện   

12.1 Điều chỉnh lưu lượng bằng cánh gió 0 0% 

12.2 Điều chỉnh lưu lượng bằng biến tần 1 14% 

12.3 Thiết kế phù hợp 1 14% 

12.4 Bảo trì thường xuyên 2 29% 

12.5 Tối ưu hóa thời gian vận hành 2 29% 

13 Các giải pháp HQNL dự kiến   

13.1 Điều chỉnh lưu lượng bằng cánh gió 0 0% 

13.2 Điều chỉnh lưu lượng bằng biến tần 2 29% 

13.3 Thiết kế phù hợp 1 14% 

13.4 Bảo trì thường xuyên 0 0% 

13.5 Tối ưu hóa thời gian vận hành 0 0% 

o Tổng cộng 36 nhà máy tham gia khảo sát. 

o Trong số 36 nhà máy phản hồi, 07 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống thông gió. 

o Ngoại trừ mục số 2, tỷ lệ phần trăm của các mục/nhóm nội dung còn lại được tính 

dựa trên tổng số nhà máy có hoặc có đề cập đến hệ thống thông gió 07 nhà máy). 

Biểu đồ phân tích: 
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6.1.3 Ngành dệt may 

6.1.3.1 Khí nén 

STT Mục Số lượng nhà máy % 

1 Số lượng nhà máy tham gia khảo sát 42 - 

2 Số lượng nhà máy có hệ thống khí nén 39 93% 

3 Loại máy nén khí    

3.1 Trục vít 12 31% 

3.2 Pít-tông 1 3% 

3.3 Xoắn ốc 0 0% 

3.4 Ly tâm 2 5% 

4 Công suất thiết kế    

4.1 Trung bình (10-100 HP) 20 51% 

4.2 Lớn (100-1000HP) 26 67% 

4.3 Cực lớn (>1000HP) 1 3% 

5 Phương pháp giải nhiệt    

5.1 Gió 3 8% 

5.2 Nước 4 10% 

6 Phương pháp điều khiển     

6.1 Không có  0 0% 

6.2 Khởi động mềm 0 0% 

6.3 Tải/Không tải 19 49% 

6.4 Biến tần 19 49% 

7 Số năm vận hành    

7.1 < 5 năm 2 5% 

7.2 [5, 10] năm 4 10% 

7.3 > 10 năm 1 3% 
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

8 Áp suất vận hành    

8.1 < 6 bar 5 13% 

8.2 [6, 8] bar 25 64% 

8.3 [8, 10] bar 3 8% 

8.4 > 10 bar 0 0% 

9 Loại máy sấy khí    

9.1 Môi chất lạnh 10 26% 

9.2 Hấp thụ 3 8% 

9.3 Vật liệu chuyển pha (PCM) 0 0% 

10 Xả nước ngưng    

10.1 Thủ công 11 28% 

10.2 Tự động – hẹn giờ 13 33% 

10.3 Tự động - theo mực nước 4 10% 

11 Đồng hồ đo lưu lượng khí nén    

11.1 Cục bộ 2 5% 

11.2 Trung tâm 3 8% 

12 Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ    

12.1 Cục bộ 2 5% 

12.2 Trung tâm 0 0% 

13 Các giải pháp HQNL đã thực hiện    

13.1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ khí nén 4 10% 

13.2 Bảo trì định kỳ 4 10% 

13.3 Tối ưu hóa vận hành 1 3% 

13.4 Giảm nhiệt độ không khí đầu vào 8 21% 

13.5 Giảm áp suất vận hành 1 3% 
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

13.6 Giảm áp suất tại khu vực vệ sinh 0 0% 

13.7 Sử dụng máy tăng áp cho khu vực cần áp suất cao 0 0% 

13.8 Xả nước ngưng tự động 5 13% 

13.9 Tích hợp biến tần 13 33% 

13.10 Hệ thống điều khiển trung tâm 3 8% 

13.11 Tách hệ thống theo các mức áp suất khác nhau 0 0% 

13.12 Đầu tư máy nén khí mới 1 3% 

13.13 Lắp mạch vòng 1 3% 

13.14 Máy sấy khí tiết kiệm năng lượng (PCM, VSD, …) 0 0% 

13.15 Tận dụng nhiệt thải 0 0% 

13.16 Quản lý hiệu quả năng lượng 0 0% 

14 Các giải pháp HQNL có thể áp dụng thêm    

14.1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ khí nén 19 49% 

14.2 Bảo trì định kỳ 6 15% 

14.3 Tối ưu hóa vận hành 2 5% 

14.4 Giảm nhiệt độ không khí đầu vào 6 15% 

14.5 Giảm áp suất vận hành 14 36% 

14.6 Giảm áp suất tại khu vực vệ sinh 11 28% 

14.7 Sử dụng máy tăng áp cho khu vực cần áp suất cao 0 0% 

14.8 Xả nước ngưng tự động 15 38% 

14.9 Tích hợp biến tần 15 38% 

14.10 Hệ thống điều khiển trung tâm 2 5% 

14.11 Tách hệ thống theo các mức áp suất khác nhau 0 0% 

14.12 Lắp mạch vòng 2 5% 

14.14 Máy sấy khí tiết kiệm năng lượng (PCM, VSD, …) 2 5% 
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

14.14 Tận dụng nhiệt thải 0 0% 

14.15 Đầu tư máy nén khí mới 4 10% 

14.16 Quản lý hiệu quả năng lượng 3 8% 

o Tổng cộng 42 nhà máy tham gia khảo sát. 

o Trong số 42 nhà máy phản hồi, 39 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống khí nén. 

o Ngoại trừ mục số 2, tỷ lệ phần trăm của các mục/nhóm nội dung còn lại được tính 

dựa trên tổng số nhà máy có hoặc có đề cập đến hệ thống khí nén (tổng cộng 39 nhà 

máy). 

Biểu đồ phân tích: 
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6.1.3.2 Hệ thống lò hơi 

STT Mục 
Số lượng 

nhà máy 
% 

1 Số lượng nhà máy tham gia khảo sát 42 - 

2 Số lượng nhà máy có hệ thống lò hơi 20 48% 

3 Loại lò hơi   

3.1 Ống lửa 1 5% 

3.2 Ống nước 2 10% 

3.3 Ghi tĩnh 0 0% 

3.4 Ghi xích 4 20% 

3.5 Tầng sôi 0 0% 

4 Công suất thiết kế   

4.1 < 20 tấn/h 15 75% 

4.2 [20, 80] tấn/h 6 30% 

4.3 > 80 tấn/h 0 0% 

5 Áp suất thiết kế   

5.1 < 20 barG 11 55% 

5.2 [20, 80] barG 1 5% 

5.3 > 80 barG 0 0% 

6 Loại nhiên liệu sử dụng   

6.1 DO 0 0% 

6.2 FO 1 5% 

6.3 Than 4 20% 

6.4 NG 0 0% 

6.5 CNG 0 0% 

6.6 LPG 1 5% 

6.7 Sinh khối (gỗ, trấu, bã mía, …) 11 55% 
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STT Mục 
Số lượng 

nhà máy 
% 

7 Năm vận hành   

7.1 < 5 năm 0 0% 

7.2 [5, 10] năm 0 0% 

7.3 > 10 năm 2 5% 

8 Hiện trạng/đặc tính hệ thống   

8.1 Hệ thống xử lý nước 3 15% 

8.2 Bình khử khí 0 0% 

8.3 Bộ hâm gió 6 30% 

8.4 Bộ hâm nước 6 30% 

8.5 Biến tần cho quạt gió cấp 6 30% 

8.6 Biến tần cho quạt gió thải 6 30% 

8.7 Biến tần cho bơm nước 2 10% 

8.8 Đồng hồ đo lưu lượng hơi 4 20% 

8.9 Đồng hồ đo lưu lượng nước 2 10% 

8.10 Ghi nhận số liệu vận hành 4 20% 

8.11 Xả đáy lò hơi tự động 1 5% 

8.12 Kiểm soát vận hành tự động dựa nào nồng độ oxy trong 

khói thải 

3 15% 

8.13 Màn hình giám sát vận hành lò hơi 0 0% 

8.14 Chương trình định kỳ ngăn ngừa rò rỉ hơi 2 10% 

8.15 Chương trình định kỳ bảo trì bẫy hơi 2 10% 

8.18 Bảo ôn các thiết bị hệ thống hơi 9 45% 

8.17 Bồn thu hồi nước ngưng có gặp tình trạng hơi giãn nở 1 5% 

9 Các giải pháp HQNL đã thực hiện   

9.1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ hơi 1 5% 
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STT Mục 
Số lượng 

nhà máy 
% 

9.2 Chương trình bảo trì bẫy hơi 1 5% 

9.3 Bảo ôn bề mặt nóng/thiết bị  6 30% 

9.4 Thu hồi nước ngưng 3 15% 

9.5 Xả đáy tự động 1 5% 

9.6 

Tối ưu hóa quá trình đốt dựa trên hàm lượng oxy trong 

khói thải 

1 5% 

9.7 Tối ưu hóa điều khiển lò hơi 2 10% 

9.8 Lắp bộ hâm gió - tận dụng nhiệt thải từ khói lò 4 20% 

9.9 Lắp bộ hâm nước - tận dụng nhiệt thải từ khói lò 6 30% 

9.10 Sử dụng nước nóng cấp cho lò hơi 0 0% 

9.11 Vận hành ở áp suất hơi phù hợp 0 0% 

9.12 Cải tạo lò hơi hiện tại 1 5% 

9.13 Lắp lò hơi mới hiệu suất cao hơn 0 0% 

9.14 Chuyển đổi nhiên liệu 8 40% 

9.15 Áp dụng quy trình khử cặn cho nước cấp 1 5% 

9.16 Tận dụng nguồn nhiên liệu sinh học 0 0% 

10 Các giải pháp HQNL có thể áp dụng thêm   

10.1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ hơi 1 5% 

10.2 Chương trình bảo trì bẫy hơi 3 15% 

10.3 Bảo ôn bề mặt nóng/thiết bị  15 75% 

10.4 Thu hồi nước ngưng 1 5% 

10.5 Xả đáy tự động 5 25% 

10.6 

Tối ưu hóa quá trình đốt dựa trên hàm lượng oxy trong 

khói thải 

7 35% 

10.7 Tối ưu hóa điều khiển lò hơi 2 10% 
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STT Mục 
Số lượng 

nhà máy 
% 

10.8 Lắp bộ hâm gió - tận dụng nhiệt thải từ khói lò 0 0% 

10.9 Lắp bộ hâm nước - tận dụng nhiệt thải từ khói lò 0 0% 

10.10 Sử dụng nước nóng cấp cho lò hơi 0 0% 

10.11 Vận hành ở áp suất hơi phù hợp 0 0% 

10.12 Cải tạo lò hơi hiện tại 3 15% 

10.13 Lắp lò hơi mới hiệu suất cao hơn 3 15% 

10.14 Chuyển đổi nhiên liệu 8 40% 

10.15 Áp dụng quy trình khử cặn cho nước cấp 0 0% 

10.16 Tận dụng nguồn nhiên liệu sinh học 0 0% 

o Tổng cộng 42 nhà máy tham gia khảo sát. 

o Trong số 42 nhà máy phản hồi, 20 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống lò hơi. 

o Ngoại trừ mục số 2, tỷ lệ phần trăm của các mục/nhóm nội dung còn lại được tính 

dựa trên tổng số nhà máy có hoặc có đề cập đến hệ thống lò hơi (tổng cộng 20 nhà 

máy). 

Biểu đồ phân tích: 
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6.1.3.3 Quạt thông gió 

STT Mục Số lượng nhà máy % 

1 Số lượng nhà máy tham gia khảo sát 42 - 

2 Số lượng nhà máy có hệ thống quạt thông gió 6 14% 

3 Loại quạt   

3.1 Hướng trục 1 17% 

3.2 Ly tâm 1 17% 

3.3 Dòng chéo 0 0% 

3.4 Hỗn lưu 0 0% 

4 Mục đích sử dụng   

4.1 Quạt cấp gió 0 0% 

4.2 Quạt hút 4 67% 

4.3 Quạt thông gió 3 50% 

4.4 Quạt giải nhiệt 0 0% 

4.5 Quạt sấy 0 0% 

5 Công suất thiết kế   

5.1 Trung bình (10-100 HP) 5 83% 

5.2 Lớn (100-1000HP) 1 17% 

5.3 Cực lớn (>1000HP) 0 0% 

6 Điều khiển lưu lượng gió   

6.1 Cánh gió 0 0% 

6.2 Biến tần 2 33% 

7 Truyền động   

7.1 Dây đai 3 50% 

7.2 Trực tiếp 2 33% 

8 Hiệu suất động cơ   
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

8.1 Thường 2 33% 

8.2 Cao 3 50% 

9 Sử dụng cục bộ 2 33% 

10 Cánh gió cục bộ 0 0% 

11 Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ   

11.1 Từng quạt 1 17% 

11.2 Tổng hệ thống 1 17% 

12 Các giải pháp HQNL đã thực hiện   

12.1 Điều chỉnh lưu lượng bằng cánh gió 0 0% 

12.2 Điều chỉnh lưu lượng bằng biến tần 1 17% 

12.3 Thiết kế phù hợp 0 0% 

12.4 Bảo trì thường xuyên 0 0% 

12.5 Tối ưu hóa thời gian vận hành 0 0% 

13 Các giải pháp HQNL có thể áp dụng thêm   

13.1 Điều chỉnh lưu lượng bằng cánh gió 0 0% 

13.2 Điều chỉnh lưu lượng bằng biến tần 2 33% 

13.3 Thiết kế phù hợp 1 17% 

13.4 Bảo trì thường xuyên 1 17% 

13.5 Tối ưu hóa thời gian vận hành 1 17% 

o Tổng cộng 42 nhà máy tham gia khảo sát. 

o Trong số 42 nhà máy phản hồi, 06 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống thông gió. 

o Ngoại trừ mục số 2, tỷ lệ phần trăm của các mục/nhóm nội dung còn lại được tính 

dựa trên tổng số nhà máy có hoặc có đề cập đến hệ thống thông gió (tổng cộng 06 

nhà máy). 

Biểu đồ phân tích: 
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6.1.4 Ngành giấy 

6.1.4.1 Khí nén 

STT Mục Số lượng nhà máy % 

1 Số lượng nhà máy tham gia khảo sát 12 - 

2 Số lượng nhà máy có hệ thống khí nén 11 92% 

3 Loại máy nén khí    

3.1 Trục vít 3 27% 

3.2 Pít-tông 0 0% 

3.3 Xoắn ốc 0 0% 

3.4 Ly tâm 1 9% 

4 Công suất thiết kế    

4.1 Trung bình (10-100 HP) 0 0% 

4.2 Lớn (100-1000HP) 4 36% 

4.3 Cực lớn (>1000HP) 1 9% 

5 Phương pháp giải nhiệt    

5.1 Gió 3 27% 

5.2 Nước 1 9% 

6 Phương pháp điều khiển     

6.1 Không có  4 36% 

6.2 Khởi động mềm 0 0% 

6.3 Tải/Không tải 1 9% 

6.4 Biến tần 5 45% 

7 Số năm vận hành    

7.1 < 5 năm 1 9% 

7.2 [5, 10] năm 0 0% 

7.3 > 10 năm 1 9% 
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

8 Áp suất vận hành    

8.1 < 6 bar 0 0% 

8.2 [6, 8] bar 9 82% 

8.3 [8, 10] bar 0 0% 

8.4 > 10 bar 0 0% 

9 Loại máy sấy khí    

9.1 Môi chất lạnh 5 45% 

9.2 Hấp thụ 1 9% 

9.3 Vật liệu chuyển pha (PCM) 0 0% 

10 Xả nước ngưng    

10.1 Thủ công 2 18% 

10.2 Tự động – hẹn giờ 3 27% 

10.3 Tự động - theo mực nước 2 18% 

11 Đồng hồ đo lưu lượng khí nén    

11.1 Cục bộ 0 0% 

11.2 Trung tâm 0 0% 

12 Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ    

12.1 Cục bộ 0 0% 

12.2 Trung tâm 0 0% 

13 Các giải pháp HQNL đã thực hiện    

13.1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ khí nén 0 0% 

13.2 Bảo trì thường xuyên 0 0% 

13.3 Tối ưu hóa vận hành 0 0% 

13.4 Giảm nhiệt độ đầu vào 1 9% 

13.5 Giảm áp suất cài đặt 0 0% 
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

13.6 Giảm áp suất cho vị trí vệ sinh 0 0% 

13.7 Dùng bộ kích áp khí nén cho những nơi có nhu cầu áp suất cao 0 0% 

13.8 Xả nước ngưng tự động 1 9% 

13.9 Tích hợp biến tần 4 36% 

13.10 Điều khiển tự động  0 0% 

13.11 Tách riêng hệ thống cho các mức áp suất khác nhau 0 0% 

13.12 Đầu tư MNK mới 0 0% 

13.13 Lắp mạch vòng 0 0% 

13.14 MSK tiết kiệm năng lượng (PCM, VSD, …) 0 0% 

13.15 Tận dụng nhiệt thải 0 0% 

13.16 Quản lý hiệu quả 0 0% 

14 Các giải pháp HQNL có thể áp dụng thêm    

14.1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ khí nén 4 36% 

14.2 Bảo trì thường xuyên 0 0% 

14.3 Tối ưu hóa vận hành 1 9% 

14.4 Giảm nhiệt độ đầu vào 1 9% 

14.5 Giảm áp suất cài đặt 1 9% 

14.6 Giảm áp suất cho vị trí vệ sinh 0 0% 

14.7 Dùng bộ kích áp khí nén cho những nơi có nhu cầu áp suất cao 0 0% 

14.8 Xả nước ngưng tự động 1 9% 

14.9 Tích hợp biến tần 1 9% 

14.10 Điều khiển tự động  0 0% 

14.11 Tách riêng hệ thống cho các mức áp suất khác nhau 0 0% 

14.12 Lắp mạch vòng 0 0% 

14.14 MSK tiết kiệm năng lượng (PCM, VSD, …) 2 18% 
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STT Mục Số lượng nhà máy % 

14.14 Tận dụng nhiệt thải 0 0% 

14.15 Đầu tư MNK mới 0 0% 

14.16 Quản lý hiệu quả 0 0% 

o Tổng cộng 12 nhà máy tham gia khảo sát. 

o Trong số 12 nhà máy phản hồi, 11 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống khí nén. 

o Ngoại trừ mục số 2, tỷ lệ phần trăm của các mục/nhóm nội dung còn lại được tính 

dựa trên tổng số nhà máy có hoặc có đề cập đến hệ thống khí nén (tổng cộng 11 nhà 

máy). 

Biểu đồ phân tích: 
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6.1.4.2 Hệ thống lò hơi 

STT Mục 
Số lượng 

nhà máy 
% 

1 Số lượng nhà máy tham gia khảo sát 12 - 

2 Số lượng nhà máy có hệ thống lò hơi 7 58% 

3 Loại lò hơi   

3.1 Ống lửa 1 14% 

3.2 Ống nước 0 0% 

3.3 Ghi tĩnh 0 0% 

3.4 Ghi xích 0 0% 

3.5 Tầng sôi 3 43% 

4 Công suất thiết kế   

4.1 < 20 tấn/h 4 57% 

4.2 [20, 80] tấn/h 4 57% 

4.3 > 80 tấn/h 2 29% 

5 Áp suất thiết kế   

5.1 < 20 barG 4 57% 

5.2 [20, 80] barG 0 0% 

5.3 > 80 barG 1 14% 

6 Loại nhiên liệu sử dụng   

6.1 DO 1 14% 

6.2 FO 0 0% 

6.3 Than 5 71% 

6.4 NG 0 0% 

6.5 CNG 0 0% 

6.6 LPG 0 0% 

6.7 Sinh khối (gỗ, trấu, bã mía, …) 5 71% 
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STT Mục 
Số lượng 

nhà máy 
% 

7 Năm vận hành   

7.1 < 5 năm 0 0% 

7.2 [5, 10] năm 0 0% 

7.3 > 10 năm 2 17% 

8 Hiện trạng/đặc tính hệ thống   

8.1 Hệ thống xử lý nước 3 43% 

8.2 Bình khử khí 1 14% 

8.3 Bộ hâm gió 6 86% 

8.4 Bộ hâm nước 6 86% 

8.5 Biến tần cho quạt gió cấp 4 57% 

8.6 Biến tần cho quạt gió thải 4 57% 

8.7 Biến tần cho bơm nước 3 43% 

8.8 Đồng hồ đo lưu lượng hơi 0 0% 

8.9 Đồng hồ đo lưu lượng nước 1 14% 

8.10 Ghi nhận số liệu vận hành 3 43% 

8.11 Xả đáy lò hơi tự động 1 14% 

8.12 Kiểm soát vận hành tự động dựa nào nồng độ oxy trong 

khói thải 

0 0% 

8.13 Màn hình giám sát vận hành lò hơi 0 0% 

8.14 Chương trình định kỳ ngăn ngừa rò rỉ hơi 1 14% 

8.15 Chương trình định kỳ bảo trì bẫy hơi 1 14% 

8.18 Bảo ôn các thiết bị hệ thống hơi 1 14% 

8.17 Bồn thu hồi nước ngưng có gặp tình trạng hơi giãn nở 1 14% 

9 Các giải pháp HQNL đã thực hiện   

9.1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ hơi 1 14% 
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STT Mục 
Số lượng 

nhà máy 
% 

9.2 Chương trình bảo trì bẫy hơi 1 14% 

9.3 Bảo ôn bề mặt nóng/thiết bị  1 14% 

9.4 Thu hồi nước ngưng 0 0% 

9.5 Xả đáy tự động 1 14% 

9.6 

Tối ưu hóa quá trình đốt dựa trên hàm lượng oxy trong 

khói thải 

0 0% 

9.7 Tối ưu hóa điều khiển lò hơi 1 14% 

9.8 Lắp bộ hâm gió - tận dụng nhiệt thải từ khói lò 0 0% 

9.9 Lắp bộ hâm nước - tận dụng nhiệt thải từ khói lò 0 0% 

9.10 Sử dụng nước nóng cấp cho lò hơi 0 0% 

9.11 Vận hành ở áp suất hơi phù hợp 0 0% 

9.12 Cải tạo lò hơi hiện tại 0 0% 

9.13 Lắp lò hơi mới hiệu suất cao hơn 1 14% 

9.14 Chuyển đổi nhiên liệu 6 86% 

9.15 Áp dụng quy trình khử cặn cho nước cấp 0 0% 

9.16 Tận dụng nguồn nhiên liệu sinh học 1 14% 

10 Các giải pháp HQNL có thể áp dụng thêm   

10.1 Chương trình ngăn ngừa rò rỉ hơi 0 0% 

10.2 Chương trình bảo trì bẫy hơi 2 29% 

10.3 Bảo ôn bề mặt nóng/thiết bị  3 43% 

10.4 Thu hồi nước ngưng 0 0% 

10.5 Xả đáy tự động 0 0% 

10.6 

Tối ưu hóa quá trình đốt dựa trên hàm lượng oxy trong 

khói thải 

0 0% 

10.7 Tối ưu hóa điều khiển lò hơi 4 57% 



 

148 | P a g e  

 

STT Mục 
Số lượng 

nhà máy 
% 

10.8 Lắp bộ hâm gió - tận dụng nhiệt thải từ khói lò 0 0% 

10.9 Lắp bộ hâm nước - tận dụng nhiệt thải từ khói lò 1 14% 

10.10 Sử dụng nước nóng cấp cho lò hơi 0 0% 

10.11 Vận hành ở áp suất hơi phù hợp 0 0% 

10.12 Cải tạo lò hơi hiện tại 0 0% 

10.13 Lắp lò hơi mới hiệu suất cao hơn 0 0% 

10.14 Chuyển đổi nhiên liệu 0 0% 

10.15 Áp dụng quy trình khử cặn cho nước cấp 0 0% 

10.16 Tận dụng nguồn nhiên liệu sinh học 1 14% 

o Tổng cộng 12 nhà máy tham gia khảo sát. 

o Trong số 12 nhà máy phản hồi, 07 nhà máy có hoặc đề cập đến hệ thống lò hơi. 

o Ngoại trừ mục số 2, tỷ lệ phần trăm của các mục/nhóm nội dung còn lại được tính 

dựa trên tổng số nhà máy có hoặc có đề cập đến hệ thống lò hơi (tổng cộng 07 nhà 

máy). 

Biểu đồ phân tích: 
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